
 STT Tên dược ĐVT
 Đơn giá 

bán BHYT 

 Đơn giá bán 

viện phí 

1 A.T Entecavir, 0,5 mg, Viên (An Thiên, VN) Viên            2,400                 3,120 

2 A.T Ibuprofen Syrup, 100 mg/5 mL x 60 mL, Chai (An Thiên, VN) Chai          17,850               21,777 

3 A.T Zinc, 70 mg (10 mg Zn nguyên tố), Viên (An Thiên, VN) Viên               152                    198 

4 Abhayrab (HR), 0,5 mL, Lọ (Human Biological, India) Lọ        183,750             213,150 

5 ACC, 200 mg, Gói (Lindopharm, Germany) Gói            1,617                 2,102 

6 ACC, 200mg, Gói (Lindopharm, Germany) Gói            1,617                 2,102 

7 AceprON, 325 mg, Gói (Pharimexco, VN) Gói            1,225                 1,593 

8 AceprON, 325mg/1,5g, Gói (Cuu Long Pharmaceutical JSC, VN) Gói               485                    631 

9 Acetazolamid, 250 mg, Viên (Pharmedic, VN) Viên            1,058                 1,376 

10 Aclasta, 5 mg/100 mL, Chai (Novartis, Austria) Chai     6,761,489          7,302,408 

11 ActelSAR, 40 mg, Viên (Actavis, Iceland) Viên            3,456                 4,493 

12
ActraPID (IU)(HR), 100 IU/1 mL x 10 mL, IU (Novo Nordisk, 

Denmark)
IU                 75                      98 

13 Acupan, 20 mg/2 ml, Ống (Delpharm, France) Ống          33,000               40,260 

14 Adrenalin (HR), 1 mg/1 mL, Ống (Vinphaco, VN) Ống            3,200                 4,160 

15 AgifURos, 40 mg, Viên (Agimexpharm, VN) Viên               320                    416 

16 Alcaine, 0,5 % 15 mL, Lọ (Alcon, Belgium) Lọ          39,380               48,044 

17 ALENta, 70 mg, Viên (Getz, Pakistan) Viên          31,500               38,430 

18 AllopuriNOL, 300 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               450                    585 

19 AllopuriNOL, 300mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               450                    585 

20 Alphachymotrypsin Choay, 21 microkatals, Viên (Sanofi, VN) Viên            2,367                 3,077 

21 Ambron Tab, 30 mg, Viên (Vacopharm, VN) Viên               114                    148 

22
AmiNOPLASmal B.Braun* E (HR), 5 %/250 mL, Chai (B.Braun, 

Germany)
Chai          72,866               87,439 

23 Amisine (HR), 500 mg/2 mL, Lọ (Pymepharco, VN) Lọ          27,500               33,550 

24 AmiTRIPtylin, 25 mg, Viên (Danapha, VN) Viên               250                    325 

BẢNG GIÁ BÁN DƯỢC



25 AmloDAC, 5 mg, Viên (Cadila Healthcare, India) Viên               196                    255 

26 AMLOdipine Stella, 10 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên               655                    852 

27 AmlodiPINE STELLA, 5mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên               349                    454 

28 AMOXICILLIN, 250 mg, Gói (Imexpharm, VN) Gói            2,050                 2,665 

29 AmPICIllin, 1 g, Lọ (Mekophar, VN) Lọ            8,200               10,250 

30 An thần, 0,8g; 0,8g; 0,3g; 0,1g., Viên (Ypharco, VN) Viên            2,100                 2,730 

31 Anaropin (HR)(Đ), 2 mg/mL x 20 mL, Ống (AstraZeneca, Sweden) Ống          75,600               90,720 

32 Antivic, 75 mg, Viên (An Thiên, VN) Viên               599                    779 

33 Apitim, 5 mg, Viên (HG Pharm, VN) Viên               605                    787 

34 Aspilet EC, 80 mg, Viên (United Pharma, VN) Viên               571                    742 

35 Aspirin, 81 mg, Viên (Agimexpharm, VN) Viên                 72                      94 

36 Atileucine, 500 mg/5 mL, Ống (An Thiên, VN) Ống          12,000               14,640 

37
Atiliver Diệp hạ châu, 800mg, 200mg, 200mg, 200mg, Viên (Khang 

Minh, VN)
Viên            1,950                 2,535 

38 AtirLIC forte, 800 mg; 800 mg; 100 mg, Gói (An Thiên, VN) Gói            3,900                 5,070 

39 Atorvastatin, 10 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               101                    131 

40 Atropin sulfat (HR)(Đ), 0,25 mg/1 mL, Ống (Thephaco, VN) Ống               690                    897 

41 Atropin sulphat (HR)(Đ), 0,25 mg/mL, Ống (HDPharma, VN) Ống               450                    585 

42 AuclANItyl, 500 mg +125 mg, Viên (Tipharco, VN) Viên            1,669                 2,170 

43 Ausmuco, 750 mg, Viên (Hà Tây, VN) Viên            2,499                 3,249 

44 AVELOX, 400 mg/250 mL, Chai (Bayer, Germany) Chai        367,500             411,600 

45 AvODIrat, 0,5 mg, Viên (Armephaco, VN) Viên            4,890                 6,357 

46 Avodirat, 0,5 mg, Viên (Armephaco, VN) Viên            4,890                 6,357 

47 Axitan, 40 mg, Viên (Balkanpharma - Dupnitsa AD, Bulgaria) Viên            1,100                 1,430 

48 Axuka, (1 + 0,2) g, Lọ (S.C. Antibiotice, VN) Lọ          39,480               48,166 

49 AziciNE Stella, 250 mg, Gói (Stellapharm, VN) Gói            3,400                 4,420 

50 BAMbuterol A.T, 20mg, Viên (An Thiên, VN) Viên            1,134                 1,474 



51 BasULTam, (1+1) g, Lọ (Medochemie, Cyprus) Lọ        184,000             213,440 

52 BCG (HR), 0.1ml, Liều (Vaccin Việt Nam, VN) Liều            6,930                 8,663 

53 BENITA, 64 mcg/liều x 120 liều, Lọ (Merap, VN) Lọ          90,000             108,000 

54 BepraSAN, 20 mg, Viên (Lek, Slovenia) Viên          11,000               13,420 

55
Berodual, (50 + 20) mcg/liều x 10 mL (200 liều), Bình (Boehringer 

Ingelheim, Germany)
Bình        132,323             153,495 

56
Berodual, (50 + 20) mcg/liều x 200 liều, Bình (Boehringer Ingelheim, 

Germany)
Bình        132,322             153,494 

57 BETAhistin, 16 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               170                    221 

58 Betahistine Stella, 16 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên               620                    806 

59 Betaloc Zok, 25 mg, Viên (AstraZeneca, Sweden) Viên            4,389                 5,706 

60 BetaSERC, 24 mg, Viên (Abbott, France) Viên            5,962                 7,453 

61 BeticAPC SR, 750mg, Viên (Ampharco USA, VN) Viên            1,006                 1,308 

62 BFS-Cafein, 30 mg/3ml, Ống (CPC1 Hà Nội, VN) Ống          42,000               51,240 

63 BFS-Hyoscin, 40 mg/2 mL, Ống (CPC1 Hà Nội, VN) Ống          14,700               17,934 

64 BFS-Neostigmine 0.5 (HR)(Đ), 0,5 mg/1 mL, Ống (CPC1 Hà Nội, VN) Ống            6,825                 8,531 

65 Bifitacine, 250mg, Viên (Usarichpharm, VN) Viên            7,300                 9,125 

66 Bioflora, 100 mg, Gói (Biocodex, France) Gói            5,500                 6,875 

67 Bioflora, 100 mg, Gói (Biocodex, France) Gói            5,500                 6,875 

68 Biosubtyl-II, 10^7-10^8 CFU, Gói (Biopharco, VN) Gói            1,596                 2,075 

69 BisacodylDHG, 5 mg, Viên (HG Pharm, VN) Viên               250                    325 

70 BisoLVon, 8 mg, Viên (Boehringer Ingelheim, Indonesia) Viên            2,000                 2,600 

71 BisoPROlol, 5 mg, Viên (Lek, Poland) Viên               695                    904 

72 BiviflOX, 400 mg/250 mL, Lọ (Pharbaco, VN) Lọ          87,900             105,480 

73
Bổ Khí Thông Huyết - BVP, 760 mg, 70 mg, 70 mg, 160 mg, 50 mg, 60 

mg, 140 mg, 140 mg, Viên (BV Pharma, VN)
Viên            1,000                 1,300 

74 Bridion, 200 mg/2 mL, mL (M.S.D, Netherlands) mL     1,007,967          1,088,604 

75 Bromhexin, 8 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên                 45                      59 

76 Bupivacaine Aguettant (HR)(Đ), 0,5%, 20 mL, Lọ (Delpharm, France) Lọ          49,450               60,329 



77 Calci Clorid, 10 % 5 mL, Ống (Vinphaco, VN) Ống            1,380                 1,794 

78 CALci clorid, 10 %, 500 mg/5 ml, Ống (Vidipha, VN) Ống            1,300                 1,690 

79 CalciUM Corbiere extra Kids, 5 mL, Ống (Sanofi, VN) Ống            5,000                 6,500 

80 Calcium STELLA, 500 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên            3,500                 4,550 

81 Caldihasan, 500 mg (1250 mg) +125IU, Viên (Hasan, VN) Viên               840                 1,092 

82 Cammic, 250 mg/5 mL, Ống (Vinphaco, VN) Ống            3,500                 4,550 

83 CAMMIC, 500 mg/5 mL, Ống (Vinphaco, VN) Ống            4,980                 6,474 

84 Captopril Stada, 25 mg, Viên (Stada, VN) Viên               500                    650 

85 Captopril Stella, 25 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên               485                    631 

86 Captopril Stella, 25 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên               495                    644 

87 Cardio-BFS (HR), 1mg/mL, Lọ (CPC1 Hà Nội, VN) Lọ          25,000               30,500 

88 Cefazoline Panpharma, 1 g, Lọ (Panpharma, France) Lọ          25,000               30,500 

89 CEFIXIM, 200 mg, Viên (Pharimexco, VN) Viên            1,650                 2,145 

90 Cefpodoxim, 200 mg, Viên (TV.Pharma, VN) Viên            1,550                 2,015 

91 CEFPOdoxim, 200 mg, Viên (TV.Pharma, VN) Viên            1,550                 2,015 

92 CefuroVID, 125 mg, Gói (Vidipha, VN) Gói            2,480                 3,224 

93 CEFUroxim, 500 mg, Viên (Vidipha, VN) Viên            3,020                 3,926 

94 Celecoxib, 200 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               346                    450 

95 Cephalexin PMP, 500 mg, Viên (Pymepharco, VN) Viên            1,340                 1,742 

96 Cerebrolysin, 10 mL, Ống (Ebewe, Australia) Ống        104,790             121,556 

97 Cernevit, , Lọ (Pierre Fabre, France) Lọ        141,309             163,918 

98 Cevit, 500 mg/5 mL, Ống (Vidipha, VN) Ống            2,320                 3,016 

99 CEvitA, 500 mg/5 ml, Ống (F.T.Pharma, VN) Ống            2,200                 2,860 

100 Chemacin (HR), 500 mg/2 mL, Ống (Medlac, VN) Ống          15,000               18,300 

101 CHLORpheniramin, 4 mg, Viên (HG Pharm, VN) Viên                 94                    122 

102 Ciloxan, 0,3 % 5 mL, Lọ (Alcon, Belgium) Lọ          68,999               82,799 



103 Ciprofloxacin, 500 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               756                    983 

104 Clabact, 500mg, Viên (HG Pharm, VN) Viên            3,745                 4,869 

105 CLAMINAT, (1 + 0,2) g, Lọ (Imexpharm, VN) Lọ          35,800               43,676 

106 Clorpheniramin, 4 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên                 34                      44 

107 Colchicin, 1 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               260                    338 

108 Colisodi 3,0 MIU, 3 MIU, Lọ (An Thiên, VN) Lọ        699,000             768,900 

109
Combivent Unit Dose, (2,5 + 0,5) mg/2,5 mL, Lọ (Laboratoire Unither, 

France)
Lọ          16,074               19,610 

110 Combivent, (2,5 + 0,5) mg/2,5 mL, Lọ (Laboratoire Unither, France) Lọ          16,074               19,610 

111 Cồn Boric, 3 %, 10 mL, Chai (Phuong Nam, VN) Chai            3,250                 4,225 

112 Concor Cor, 2,5 mg, Viên (Merck, Germany) Viên            3,147                 4,091 

113 Concor Cor, 2,5 mg, Viên (Merck, Germany) Viên            3,147                 4,091 

114 Conoges, 200mg, Viên (Boston, VN) Viên            1,890                 2,457 

115 CordaRONE (HR), 150 mg/3 mL, Ống (Sanofi, France) Ống          30,048               36,659 

116 Cordarone, 200 mg, Viên (Sanofi, France) Viên            6,750                 8,438 

117 Cosyndo B, 175 mg + 175 mg + 125 mcg, Viên (Armephaco, VN) Viên            1,100                 1,430 

118 CoVERam, (5 + 5) mg, Viên (Servier, Ireland) Viên            6,589                 8,236 

119 Coversyl, 5 mg, Viên (Servier, France) Viên            5,028                 6,285 

120 CRAVIT, 750 mg/150 mL, Lọ (Olic, Thailand) Lọ        325,000             364,000 

121 Crestor, 10 mg, Viên (AstraZeneca, USA) Viên            9,896               12,370 

122 DalaCIN C, 600 mg/4 mL, Ống (Pfizer, Belgium) Ống        104,801             121,569 

123 Dasarab, 75 mg, Viên (Davi Pharm, VN) Viên               485                    631 

124 Dầu mù u, 12 ml, Chai (Phuong Nam, VN) Chai            7,600                 9,500 

125 Davertyl, 500 mg/5 mL, Ống (Danapha, VN) Ống          12,600               15,372 

126 Daxame, 200mg, Viên (Gracure, India) Viên            4,500                 5,850 

127 Daytrix, 1 g, Lọ (Laboratorio Elea, Italy) Lọ          64,000               76,800 

128 Demozidim, 1 g, Lọ (Demo, Greece) Lọ          38,500               46,970 



129 Depakine (Đ), 200 mg, Viên (Sanofi, Spain) Viên            2,479                 3,223 

130 Depo-Medrol, 40 mg/1 mL, Ống (Pfizer, Belgium) Ống          34,670               42,297 

131 DeVAStin, 20 mg, Viên (Bidiphar, VN) Viên            3,767                 4,897 

132 Dexamethason, 4 mg, Ống (Vinphaco, VN) Ống            1,050                 1,365 

133 DexaMETHAsone, 5 mg/ml, Ống (Vidipha, VN) Ống            2,040                 2,652 

134 Dextrose, 10% 250 mL, Chai (Mekophar, VN) Chai          11,000               13,420 

135 Diamicron MR, 30 mg, Viên (Servier, France) Viên            2,682                 3,487 

136 Diaphylline, 4,8 % 5 mL, Ống (Gedeon Richter, Hungary) Ống          17,500               21,350 

137 DiaZePam (HR), 10 mg/2 mL, Ống (Vidipha, VN) Ống            5,250                 6,563 

138 Diazepam (HR), 5 mg, Viên (Vidipha, VN) Viên               300                    390 

139 Diazepam-Hameln (HR), 10 mg/2 mL, Ống (Hameln, Germany) Ống            8,800               11,000 

140 Diclofenac (R. Suppo), 100 mg, Viên (Quang Minh, VN) Viên          11,500               14,030 

141 Diclofenac, 100 mg, Viên đặt (Quang Minh, VN) Viên đặt          11,500               14,030 

142 Digorich (HR), 0,25 mg, Viên (Usarichpharm, VN) Viên               610                    793 

143 Digoxin- BFS (HR), 0,25 mg/1 mL, Lọ (CPC1 Hà Nội, VN) Lọ          16,000               19,520 

144 DilodinDHG, (450 + 50) mg, Viên (HG Pharm, VN) Viên            1,600                 2,080 

145 Diltiazem Stella, 60 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên            1,200                 1,560 

146 Diltiazem Stella, 60 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên            1,200                 1,560 

147 DiMEDrol, 10 mg/1 mL, Ống (Vinphaco, VN) Ống               890                 1,157 

148 Disthyrox, 100 mcg, Viên (Hataphar, VN) Viên               294                    382 

149 DOBUtamine-Hameln (HR), 20 mL, Lọ (Hameln, Germany) Lọ          90,000             108,000 

150 Dogedogel, 400mg+400mg+40mg, Gói (Donaipharm, VN) Gói            2,310                 3,003 

151 DomeLA, 300 mg, Viên (Đông Nam, VN) Viên            5,500                 6,875 

152 Domitazol, 250mg+ 20mg+ 25mg, Viên (Domesco, VN) Viên            2,380                 3,094 

153
Dotarem (HR), 0,5 mmol/mL x 10 mL (27,932 g/100 mL), Lọ 

(Guerbet, France)
Lọ        572,000             629,200 

154 Dr.xidinz, 0.12 %/250 ml, Chai (DKPharma, VN) Chai          90,000             108,000 



155 Drotusc Forte, 80mg, Viên (Medisun, VN) Viên            1,050                 1,365 

156 Dung dịch MILIAN, 400mg,50mg, Chai (OPC, VN) Chai            9,000               11,250 

157 Duoplavin, (100 + 75) mg, Viên (Sanofi, France) Viên          20,828               25,410 

158 DuphaSTon, 10 mg, Viên (Abbott, Netherlands) Viên            7,728                 9,660 

159 Duratocin (HR), 100 mcg/1 mL, Ống (Ferring, Germany) Ống        398,036             445,800 

160 Duratocin (HR), 100 mcg/1 mL, Ống (Ferring, Germany) Ống        358,233             401,221 

161 EffeRALgan (Effe.), 500 mg, Viên (BMS, France) Viên            2,675                 3,477 

162 EffEraLgan (R. Suppo.), 150 mg, Viên (BMS, France) Viên            2,421                 3,147 

163 EFFeraLGan (R. Suppo.), 300 mg, Viên (BMS, France) Viên            2,832                 3,682 

164 Efferalgan (R. Suppo.), 80 mg, Viên (BMS, France) Viên            2,025                 2,633 

165 Efticol, 0.9% 10 mL, Lọ (F.T.Pharma, VN) Lọ            2,600                 3,380 

166 Elthon, 50 mg, Viên (Mylan, Japan) Viên            4,460                 5,798 

167 Enalapril STELLA, 5 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên               386                    502 

168 Enalapril STELLA, 5 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên               370                    481 

169 Entacron, 25 mg, Viên (Savipharm, VN) Viên            1,575                 2,048 

170 Enterogermina, 2 tỉ bào tử/5 mL, Ống (Sanofi, Italy) Ống            5,707                 7,134 

171 Enterogermina, 2 tỉ bào tử/5 mL, Ống (Sanofi, Italy) Ống            8,250               10,313 

172 EnteroGERMINA, 4 billion/5 ml, Ống (Sanofi Synthelabo, VN) Ống          13,900               16,958 

173 EnteroGRAN, 2 tỷ bào tử/g, Gói (Biopharco, VN) Gói            3,360                 4,368 

174 Envix 6, 6 mg, Viên (Meyer-BPC, VN) Viên          22,800               27,816 

175 Ephedrin Aguettant (HR), 30 mg/1 mL, Ống (Aguettant, France) Ống          57,750               69,300 

176 Eprex 2000 U, 2000 IU/0,5 mL, Bơm tiêm (Cilag AG, Switzerland)
Bơm 

tiêm
       234,899             263,087 

177 Ertapenem*, 1 g, Lọ (VCP, VN) Lọ        520,000             572,000 

178 Esmeron (HR)(Đ), 50 mg/10 mL, Lọ (Organon, Netherlands) Lọ        122,020             141,543 

179 Esomeprazol, 20 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               240                    312 

180 ESOmePRAzol, 40mg, Viên (TV.Pharma, VN) Viên               774                 1,006 



181 Espumisan Cap, 40 mg, Viên (Catalent, Germany) Viên               838                 1,089 

182 EsTOR, 40 mg, Viên (Salutas Pharma, Germany) Viên          12,150               14,823 

183 Evit Mù U, 15 mL, Chai (Hóa Dược-VCP, VN) Chai            4,500                 8,100 

184 Fabamox, 500 mg, Viên (Pharbaco, VN) Viên            1,440                 1,872 

185 Falipan (HR), 200 mg/10 mL, Ống (Industria Farma, Italy) Ống          18,500               22,570 

186 Farzincol Syrup, 10 mg/5 mL x 90 mL, Chai (Pharmedic, VN) Chai          24,300               29,646 

187 Fascapin, 10 mg, Viên (Dopharma (TW2), VN) Viên               330                    429 

188 Fefasdin 180, 180 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               619                    805 

189 Fefasdin, 60 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               231                    300 

190 Femancia, 305mg + 350mcg, Viên (Medisun, VN) Viên               546                    710 

191
Fengshi Opc - Viên Phong Thấp, 0,7 mg + 852 mg + 232 mg + 50 mg, 

Viên (OPC, VN)
Viên               840                 1,092 

192 Fentanyl (HR), 50 mcg/ml, 2 ml, Ống (Macarthys Laboratories, UK) Ống          13,650               16,653 

193 Fentanyl-Hameln (HR), 50 mcg/ml, 2 ml, Ống (Hameln, Germany) Ống          17,010               20,752 

194 Fleet Enema, 133 mL, Chai (C.B. Fleet, USA) Chai          59,000               70,800 

195 Fleming, (500 + 125) mg, Viên (Medreich, India) Viên            3,800                 4,940 

196 Flexbumin, 10 g/50 mL, 20%, Túi (Baxter, USA) Túi        982,905          1,081,196 

197 Flodilan (HR), 2 mg, Viên (Davi Pharm, VN) Viên               430                    559 

198 ForLAX, 10 g, Gói (Beaufour Ipsen, France) Gói            4,702                 6,113 

199 Forlen*, 600 mg, Viên (Davi Pharm, VN) Viên          16,000               19,520 

200 Fortrans, 73,69 g, Gói (Beaufour Ipsen, France) Gói          32,999               40,259 

201 Forxiga, 10 mg, Viên (AstraZeneca, USA) Viên          19,000               23,180 

202 Galvus, 50 mg, Viên (Novartis, Switzerland) Viên            8,225               10,281 

203 Gardasil (HR), 0,5 mL, Lọ (M.S.D, USA) Lọ     1,509,600          1,630,368 

204 Gasmotin, 5 mg, Viên (Eisai, Japan) Viên            4,839                 6,291 

205 Gelactive, (400+300) mg, Gói (Hasan, VN) Gói            2,394                 3,112 

206 Gelofusine (HR), 4%, 500 mL, Chai (B.Braun, Malaysia) Chai        116,000             134,560 



207 Gemapaxane (HR), 40 mg/0,4 mL, Bút (Italfarmaco, Italy) Bút          70,000               84,000 

208 Gemapaxane (HR), 4000IU/0,4ml, Bơm tiêm (Italfarmaco, Italy)
Bơm 

tiêm
         70,000               84,000 

209 GemaPAXAne (HR), 60 mg/0,6 mL, Bút (Italfarmaco, Italy) Bút          95,000             114,000 

210 Gentamicin (HR), 80 mg/2 mL, Ống (Fresenius Kabi, VN) Ống            2,100                 2,730 

211 Gikanin, 500 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               397                    516 

212 Glaritus(HR), 100UI/ml; 3ml, Bút (Wockhardt, India) Bút        220,000             246,400 

213 GLIMEgim (HR), 4mg, Viên (Agimexpharm, VN) Viên               270                    351 

214 GlimepiRIDE (HR), 4 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               219                    285 

215 GliritDHG, (500+5) mg, Viên (HG Pharm, VN) Viên            1,600                 2,080 

216 GlUcOphAge XR, 750 mg, Viên (Merck Santé, France) Viên            3,677                 4,780 

217 Glucosamin, 500 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               217                    282 

218 GLucosE (HR), 20 % 500 mL, Chai (Fresenius Kabi, VN) Chai          18,000               21,960 

219 GLUCOSE (HR), 30 % 250 mL, Chai (F.K.Bidiphar, VN) Chai          16,500               20,130 

220 GLUCOSE (HR), 30% 250ml, Chai (Fresenius Kabi, VN) Chai          11,025               13,451 

221 GluCOse, 10 % 250 mL, Chai (Fresenius Kabi, VN) Chai          10,290               12,554 

222 Glucose, 5 % 500 mL, Chai (Fresenius Kabi, VN) Chai          13,200               16,104 

223 Glucose, 5 % 500 mL, Chai (Fresenius Kabi, VN) Chai            7,350                 9,188 

224 Glumeron MR (HR), 30 mg, Viên (DHG, VN) Viên               559                    727 

225 Glumeron MR (HR), 30 mg, Viên (DHG, VN) Viên               559                    727 

226 Haginat, 125 mg, Gói (HG Pharm, VN) Gói            6,426                 8,033 

227 HAGINAT, 250 mg, Viên (HG Pharm, VN) Viên            6,300                 7,875 

228 Hapacol, 150 mg, Gói (HG Pharm, VN) Gói               744                    967 

229 Hapacol, 150 mg, Gói (HG Pharm, VN) Gói               744                    967 

230 HapaCOL, 250 mg, Gói (HG Pharm, VN) Gói            1,294                 1,682 

231 HapaCOL, 250 mg, Gói (HG Pharm, VN) Gói            1,294                 1,682 

232 HApacol, 325 mg, Viên (HG Pharm, VN) Viên               190                    247 



233 HApacol, 325 mg, Viên (HG Pharm, VN) Viên               190                    247 

234 HAPACOL, 650 mg, Viên (DHG, VN) Viên               500                    650 

235 HaPAcol, 80 mg, Gói (HG Pharm, VN) Gói               725                    943 

236 Hapenxin, 500 mg, Viên (HG Pharm, VN) Viên            1,510                 1,963 

237 Harnal Ocas, 0,4 mg, Viên (Astellas, Netherlands) Viên          14,700               17,934 

238 HASANbin, 100 mg, Viên (Hasan, VN) Viên               720                    936 

239 Hayex, 10 mg, Viên (Davi Pharm, VN) Viên            1,685                 2,191 

240 Heberbiovac HB (HR), 10 mcg/0,5 mL, Lọ (CIGB, Cuba) Lọ          52,500               63,000 

241
HeBerBioVaC HB (HR), 20mcg/1ml, Lọ (Cec Changjo Engineering, 

Corp., Cuba)
Lọ          66,780               80,136 

242 Hepa Merz, 5 g/10 mL, Ống (B.Braun, Germany) Ống        125,000             145,000 

243 Heparine Sodique (HR), 25000 IU/5 mL, Ống (Panpharma, Germany) Ống        199,500             231,420 

244 HERAPROSTOL, 200 mcg, Viên (Hera, VN) Viên            3,420                 4,446 

245 HidRaSec CHILDREN, 30 mg, Gói (Sophartex, France) Gói            7,500                 9,375 

246 Hidrasec Infants, 10 mg, Gói (Sophartex, France) Gói            6,063                 7,578 

247 Hoastex, (45g+11,25g+83.7mg)/90ml - 5ml, Gói (OPC, VN) Gói            2,247                 2,921 

248 HOASTEX, 45g; 11,25g; 83,7mg, Chai (OPC, VN) Chai          35,637               43,477 

249
Humalog Mix 75/25 Kwikpen (HR), 100 IU/1 mL x 3 mL, Bút (Eli 

Lilly, France)
Bút        178,080             206,573 

250 Human Albumin Grifols (HR), 20%, 50ml (200g/l), Lọ (Grifols, Spain) Lọ        791,700             870,870 

251 HYDROCORTISOL (ML), 100 mg/2 ml, mL (Bidiphar, VN) mL            7,000                 8,750 

252 Hydrocortison, 100 mg, Ống (Bidiphar, VN) Ống          14,000               17,080 

253 Hyuga, 150 mg, Viên (An Thiên, VN) Viên               710                    923 

254 Imedroxil, 500 mg, Viên (Imexpharm, VN) Viên            2,268                 2,948 

255 ImeXiMe, 100mg, Gói (Imexpharm, VN) Gói            6,510                 8,138 

256 ImIdU, 60 mg, Viên (Hasan, VN) Viên            1,953                 2,539 

257
Imipenem Cilastatin Kabi*, (500 + 500) mg, Lọ (ACS Dobfar S.P.A, 

Italy)
Lọ          89,000             106,800 

258 IMMUNOHBs, 180 mg/1 mL, Lọ (Kedrion, Italy) Lọ     1,750,000          1,890,000 



259 Implanon NXT, 68 mg, Que (Organon, Netherlands) Que     1,720,599          1,858,247 

260 Indirab (HR), 0,5 ml, Hộp (Bharat Parenterals, India) Hộp        164,346             190,641 

261 Infanrix-Hexa (HR), 0,5 mL, Hộp (GSK, Belgium) Hộp        864,000             950,400 

262 Influvac Tetra (HR), 0.5ml, Bơm tiêm (Abbott, Netherlands)
Bơm 

tiêm
       264,000             295,680 

263 Irbelorzed, (150 + 12,5) mg, Viên (Savipharm, VN) Viên            1,764                 2,293 

264 Irbesartan Stella, 150 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên            2,420                 3,146 

265 Itranstad, 100 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên            6,900                 8,625 

266 IVF-C, 5000IU, Lọ (LG Life Sciences, Korea) Lọ        178,667             207,254 

267 IVF-M (Đ), 150 IU, Lọ (LG Life Sciences, Korea) Lọ        550,000             605,000 

268 Ivf-m (Đ), 75 IU, Lọ (LG Life Sciences, Korea) Lọ        310,000             347,200 

269 Jardiance, 10 mg, Viên (Boehringer Ingelheim, Germany) Viên          23,072               28,148 

270 Kaflovo, 500 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               998                 1,297 

271 Kaleorid, 600 mg, Viên (LEO, Denmark) Viên            2,300                 2,990 

272 KaLi CloRid, 500 mg, Viên (Nadyphar, VN) Viên               735                    956 

273 Kem Tenafin, 1 %/15 g, Tuýp (VCP, VN) Tuýp          24,500               29,890 

274 Ketosteril Tab*, 600 mg, Viên (Labesfal, Portugal) Viên          14,200               17,324 

275
Khang minh phong thấp nang, 400mg, 600mg, 600mg, 600mg, Viên 

(Khang Minh, VN)
Viên            2,200                 2,860 

276
Khang minh THANH HUYẾT, 300mg, 300mg, 150mg, 200mg, 

150mg, 300mg, 50mg, Viên (Khang Minh, VN)
Viên            1,990                 2,587 

277 Khouma, 5 mg, Viên (Davi Pharm, VN) Viên            1,300                 1,690 

278 Kim tiền thảo - KM, (2400 + 1000) mg, Viên (Khang Minh, VN) Viên            1,425                 1,853 

279 Klamentin, (250 + 31,25) mg, Gói (HG Pharm, VN) Gói            4,417                 5,742 

280 Klamentin, (250 + 31,25) mg, Gói (HG Pharm, VN) Gói            3,129                 4,068 

281 KLAMENTIN, (875 + 125) mg, Viên (HG Pharm, VN) Viên            7,643                 9,554 

282 Lactacyd BB, 250 mL, Chai (Sanofi, VN) Chai          82,400               98,880 

283 Lactated Ringer's, 500 ml, Chai (Bidiphar, VN) Chai            6,800                 8,500 

284 LacTaTeD RinGer'S, 500 mL, Chai (Bitechphar, VN) Chai            6,800                 8,500 



285 Lamivudin, 100mg, Viên (Medipharco, VN) Viên               380                    494 

286 Levobac, 750 mg/150 ml, Túi (Popular, Bangladesh) Túi          59,980               71,976 

287 LEVOGOLDS, 750 mg/150 mL, Túi (InfoRLife SA, Switzerland) Túi        245,700             275,184 

288 LiDoCAin (HR), 40 mg/2 mL, Ống (Thephaco, VN) Ống               610                    793 

289 Lidocain- BFS (HR), 2 %/10 mL, Lọ (CPC1 Hà Nội, VN) Lọ          15,000               18,300 

290 Lidocain hydroclorid (HR), 40 mg/2ml, Ống (HDPharma, VN) Ống               610                    793 

291 Lidocain Kabi 2% (HR), 2 %/2 mL, Ống (Fresenius Kabi, VN) Ống               362                    471 

292 Lidocain SPRAY, 10 % 38 g, Lọ (Egis, Hungary) Lọ        159,000             184,440 

293 Lignospan Standard (HR), 36 mg/1,8 mL, Ống (Septodont, France) Ống          14,139               17,250 

294 Lipanthyl 200M, 200 mg, Viên (Fournier, France) Viên            7,053                 8,816 

295 Lipanthyl 200M, 200 mg, Viên (Recipharm, France) Viên            7,053                 8,816 

296 Lipcor, 50mg, Viên (HG Pharm, VN) Viên               441                    573 

297
Liposic Eye Gel, 2 mg/g x 10 g, Tube (Dr. Gerhard Mann Chem, 

Germany)
Tube          64,999               77,999 

298 Lipotatin, 20 mg, Viên (Mebiphar, VN) Viên               440                    572 

299 Lipotatin, 20 mg, Viên (Mebiphar, VN) Viên               468                    608 

300 Lisinopril Stella, 10 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên            1,800                 2,340 

301 Liverbil, (400+400+400+400) mg, Viên (OPC, VN) Viên               820                 1,066 

302 LoSarTan, 25 mg, Viên (Vacopharm, VN) Viên               161                    209 

303 LosTAD T100, 100 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên            2,100                 2,730 

304 LOStad T25, 25 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên            1,550                 2,015 

305 Magnesi - B6, 5 mg + 470 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               136                    177 

306 Magnesi sulfat Kabi (HR), 15%/10 ml, Ống (Fresenius Kabi, VN) Ống            2,835                 3,686 

307 Maltagit, 2,5 g+ 0,5 g, Gói (Hà Tây, VN) Gói            1,680                 2,184 

308 Mannitol, 20 % 250 mL, Chai (Fresenius Kabi, VN) Chai          18,900               23,058 

309
Marcaine Spinal Heavy (HR)(Đ), 20 mg/4 ml, Ống (AstraZeneca, 

France)
Ống          41,600               50,752 

310 Masopen, (250 + 25) mg, Viên (Hasan Dermapharm, VN) Viên            3,486                 4,532 



311 MaxxViTon, 1200 mg, Viên (Ampharco, VN) Viên               664                    863 

312 Medlon, 16 mg, Viên (DHG, VN) Viên            1,390                 1,807 

313 Medocef, 1 G, Lọ (Medochemie, Cyprus) Lọ          54,000               64,800 

314 Medoclav, (500 + 125) mg, Viên (Medochemie, Cyprus) Viên            4,200                 5,460 

315 Medoxasol, 500 mg, Viên (Medochemie, Cyprus) Viên            8,450               10,563 

316 Medrol, 4 mg, Viên (Pfizer, Italy) Viên               983                 1,278 

317 MeDsKiN, 800 mg, Viên (HG Pharm, VN) Viên            3,200                 4,160 

318 MekoCefaclor, 125 mg, Gói (Mekophar, VN) Gói            2,167                 2,817 

319 Melomax, 15 mg, Viên (TV.Pharma, VN) Viên               440                    572 

320 MelOxIcAm, 7,5 mg, Viên (Vacopharm, VN) Viên                 74                      96 

321 MELOXICAM, 7,5mg, Viên (Vacopharm, VN) Viên                 74                      96 

322 MENACTRA (HR), 0,5 mL, Liều (Sanofi Pasteur, USA) Liều     1,102,000          1,190,160 

323 Menison, 4 mg, Viên (Pymepharco, VN) Viên               877                 1,140 

324 MEPOLY, (35 mg+100.000 IU+10 mg)/10 mL, Lọ (Merap, VN) Lọ          37,000               45,140 

325 Meronem*, 1 g, Lọ (AstraZeneca, UK) Lọ        549,947             604,942 

326 MESECA, 50 mcg/liều x 60 liều, Lọ (Merap, VN) Lọ          96,000             115,200 

327 Métforilex MR, 500 mg, Viên (Cophavina, VN) Viên               755                    981 

328 Métforilex MR, 500mg, Viên (Cophavina, VN) Viên               755                    981 

329 METFORMIN, 1000 mg, Viên (TV.Pharma, VN) Viên               502                    653 

330 Methotrexat Bidiphar (HR)(Đ), 50 mg/2ml, Lọ (Bidiphar, VN) Lọ          75,600               90,720 

331 Methycobal, 500 mcg, Viên (Eisai, Japan) Viên            3,507                 4,559 

332 MethyCOBAL, 500 mcg/1 mL, Ống (Eisai, Japan) Ống          36,383               44,387 

333 Methyl Ergometrine (HR), 0,2 mg/1 mL, Ống (Rotexmedica, Germany) Ống          20,600               25,132 

334 Methylprednisolon, 16 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               796                 1,035 

335 Metilone, 4 mg, Viên (Davi Pharm, VN) Viên               610                    793 

336 Metoxa, 200.000 IU, Lọ (Merap, VN) Lọ          65,000               78,000 



337 Metronidazol Kabi, 500 mg/100 mL, Chai (Bidiphar, VN) Chai          19,900               24,278 

338 MetrONIdazol, 250 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               133                    173 

339 MeyerluKAST, 5 mg, Viên (Meyer-BPC, VN) Viên               567                    737 

340 MeyerluKAST, 5 mg, Viên (Meyer-BPC, VN) Viên               567                    737 

341 Meyermazol (V. Suppo), 500 mg, Viên (Meyer-BPC, VN) Viên            4,095                 5,324 

342 Meyer-SaLaZin, 500 mg, Viên (Meyer-BPC, VN) Viên            3,801                 4,941 

343 MEZAmazol, 5 mg, Viên (Hataphar, VN) Viên               399                    519 

344 MezapEntiN, 600 mg, Viên (Hataphar, VN) Viên            1,995                 2,594 

345 MezaPiZin, 10 mg, Viên (Medisun, VN) Viên               357                    464 

346 MeZatHin, 500 mg, Viên (Hà Tây, VN) Viên            1,785                 2,321 

347 Mg-tAn* (HR), 960 ml, Túi (Mg Co., Ltd., Korea) Túi        614,250             675,675 

348 Miacalcic, 50 IU/1 mL, Ống (Novartis, Switzerland) Ống          87,871             105,445 

349 Mibetel HCT, (40 + 12,5) mg, Viên (Hasan, VN) Viên            3,990                 5,187 

350 Micardis, 40 mg, Viên (Boehringer Ingelheim, Germany) Viên            9,832               12,290 

351 MiCarDis, 80 mg, Viên (Boehringer Ingelheim, Germany) Viên          14,848               18,115 

352 Midasol, 20 mg+ 20 mg, Viên (Thành Nam, VN) Viên               690                    897 

353 MiDaZoLam(HR), 5 mg/1 mL, Ống (Rotexmedica, Germany) Ống          18,900               23,058 

354 Midazolam-Hameln (HR), 5 mg/1 mL, Ống (Hameln, Germany) Ống          25,200               30,744 

355 MiFesTad, 200 mg, Viên (Stada, VN) Viên          95,000             114,000 

356 Migomik, 3 mg, Viên (Hasan, VN) Viên            2,000                 2,600 

357 MiRastaD, 30 mg, Viên (Stada, VN) Viên            4,643                 6,036 

358 Misoprostol STELLA, 200 mcg, Viên (Stellapharm, VN) Viên            4,500                 5,850 

359 Mitux , 200 mg, Gói (DHG, VN) Gói            1,158                 1,506 

360 Mixtard (HR), 100 IU/1 mL x 10 mL, Lọ (Novo Nordisk, France) Lọ          64,999               77,999 

361 MOBIC, 15 mg/1,5 ml, Ống (Boehringer Ingelheim, Germany) Ống          22,761               27,769 

362 MOBIC, 15 mg/1,5 mL, Ống (Boehringer Ingelheim, Spain) Ống          22,150               27,023 



363 Mobic, 7,5 mg, Viên (Boehringer Ingelheim, Greece) Viên            9,122               11,402 

364 Moretel, 500 mg/100 mL, Lọ (SM Farmaceutici, Italy) Lọ          30,000               36,600 

365 Morihepamin* (HR), 7,58 % 200 mL, Túi (Ay Pharma, Japan) Túi        116,633             135,294 

366 Morphin (hydroclorid) (HR), 10 mg/1 mL, Ống (Vidipha, VN) Ống            7,000                 8,750 

367 MOTIlium M, 10 mg, Viên (Janssen Cilag, Thailand) Viên            1,977                 2,570 

368 Moxifloxan, 0,5%, 5ml, Lọ (Balkan Pharma, Bulgaria) Lọ          79,000               94,800 

369 Mydrin-P, 10 ml, Lọ (Santen, Japan) Lọ          67,500               81,000 

370 Myonal, 50 mg, Viên (Eisai, Japan) Viên            3,416                 4,441 

371 Naatrapyl, 1g/5ml, Ống (Pymepharco, VN) Ống            6,300                 7,875 

372
Nafloxin solution for infusion 200mg/100ml, 200 mg/100 mL, Chai 

(Cooper, Greece)
Chai          39,250               47,885 

373
Nafloxin solution for infusion 200mg/100ml, 200 mg/100 mL, Chai 

(Cooper, Greece)
Chai          41,985               51,222 

374 Naloxone-hameln, 0,4 mg/1 mL, Ống (Hameln, Germany) Ống          43,995               53,674 

375 Natri bicarbonat, 1.4 % 250 mL, Chai (Fresenius Kabi, VN) Chai          31,737               38,719 

376 NATRI CLORID (HR), 3 % 100 mL, Chai (F.K.Bidiphar, VN) Chai            7,600                 9,500 

377 NATRI CLORID (HR), 3 % 100 mL, Chai (Fresenius Kabi, VN) Chai          10,900               13,298 

378 NATRI CLORID (HR), 3 %,100 ml, Chai (F.K.Bidiphar, VN) Chai            8,200               10,250 

379 NATRI cloRid (NM), 0,9% 10 mL, Lọ (HDPharma, VN) Lọ            1,320                 1,716 

380 Natri clorid, 0,9 % 100 mL, Chai (F.K.Bidiphar, VN) Chai            6,657                 8,321 

381 Natri clorid, 0,9 % 100 mL, Chai (Fresenius Kabi, VN) Chai            7,560                 9,450 

382 Natri CLORID, 0,9 % 500 mL, Chai (Bitechphar, VN) Chai            6,250                 7,813 

383 NatRI cloRId, 0.9% 500ml, Chai (Bidiphar, VN) Chai            6,250                 7,813 

384 Nebilet, 5 mg, Viên (Berlin Chemi, Germany) Viên            7,600                 9,500 

385 NEGACEF, 1,5 g, Lọ (Pymepharco, VN) Lọ          21,000               25,620 

386 Neo-Codion, 25 mg; 100 mg; 20 mg, Viên (Sophartex, France) Viên            3,585                 4,661 

387
Neo-Tergynan, 100.000 IU + 500 mg + 65.000 IU, Viên (Sophartex, 

France)
Viên          11,800               14,396 

388 Nephrosteril* (HR), 7 % 250 mL, Chai (Fresenius Kabi, Austria) Chai  123,050.05             142,738 



389 Neubatel, 300 mg, Viên (Davi Pharm, VN) Viên               885                 1,150 

390 Newstomaz, (60 + 300) mg, Viên (Medisun, VN) Viên               810                 1,053 

391 Newstomaz, (60 + 300) mg, Viên (Medisun, VN) Viên            1,233                 1,603 

392 Nexium Mups tab, 20 mg, Viên (AstraZeneca, Sweden) Viên          22,456               27,396 

393 Nexium MUPS TAB, 40 mg, Viên (AstraZeneca, Sweden) Viên          22,456               27,396 

394 Nexium, 10 mg, Gói (AstraZeneca, Thailand) Gói          22,456               27,396 

395 NEXIUM, 40 mg, Lọ (AstraZeneca, Sweden) Lọ        153,560             178,130 

396 NICARdipine Aguettant, 10 mg/10 mL, Ống (Aguettant, France) Ống        124,999             144,999 

397 Nifedipin Hasan Retard, 20 mg, Viên (Hasan Dermapharm, VN) Viên               502                    653 

398 Nifedipin Hasan Retard, 20 mg, Viên (Hasan, VN) Viên               504                    655 

399 Nifedipin T20, 20 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên               550                    715 

400 Nitromint Aerosol, 80 mg, Liều (Egis, Hungary) Liều            7,500                 9,375 

401 Noradrenalin (HR), 4 mg/4 ml, Ống (Vinphaco, VN) Ống          36,600               44,652 

402
Noradrenaline Base Aguettant (HR), 4 mg/4 mL, Ống (Aguettant, 

France)
Ống          37,500               45,750 

403 No-spa, 40 mg, Viên (Sanofi, VN) Viên               880                 1,144 

404 No-SpA, 40 mg/2 mL, Ống (Chinoin, Hungary) Ống            5,306                 6,633 

405 No-SpA, 40 mg/2 mL, Ống (Chinoin, Hungary) Ống            5,306                 6,633 

406 Notrixum (HR)(Đ), 25 mg/2,5 mL, Ống (PT. Novell, Indonesia) Ống          30,000               36,600 

407 Nước Cất Pha Tiêm, 10 ml, Ống (HDPharma, VN) Ống               689                    896 

408 Nước Cất Pha Tiêm, 10ml, Ống (Bidiphar, VN) Ống               693                    901 

409 Nước cất PHA TIÊM, 5 ml, Ống (Pymepharco, VN) Ống               800                 1,040 

410 NƯỚC CẤT pha tiêm, 5ml, Ống (HDPharma, VN) Ống               800                 1,040 

411 Nước vô khuẩn MKP, 1000 ml, Chai (Mekophar, VN) Chai          20,000               24,400 

412 Nutriflex Peri* (HR), 1000 mL, Túi (B.Braun, Switzerland) Túi        404,670             453,230 

413 NysTAtin, 25000 IU, Gói (OPC, VN) Gói            1,450                 1,885 

414 Ocid, 20 mg, Viên (Cadila Healthcare, India) Viên               215                    280 



415 Odentid Inj. (chưa kèm DM), 40 mg, Lọ (Demo S.A, Greece) Lọ          27,000               32,940 

416 Oflovid Ophthalmic Ointment, 0,3 % 3,5 g, Tube (Santen, Japan) Tube          64,000               76,800 

417 OLEVID, 0,2% 5 mL, Lọ (Merap, VN) Lọ          88,000             105,600 

418
Omnipaque (HR), 300 mg Iod/mL, 100 mL, Chai (Ge Health care, 

Ireland)
Chai        433,310             485,307 

419
Omnipaque (HR), 300 mg Iod/mL, 100 mL, Chai (Ge Health care, 

Ireland)
Chai        446,710             500,315 

420 Ondansetron-BFS, 8 mg/4 mL, Ống (CPC1 Hà Nội, VN) Ống          14,700               17,934 

421 Opiphine (HR), 10 mg/mL, Ống (Hameln, Germany) Ống          28,000               34,160 

422 Oresol 245, (2,7 + 0,3 + 0,58 + 0,52) g/4,1 g, Gói (Domesco, VN) Gói            1,500                 1,950 

423 OReSol 245, 520 mg + 580 mg + 300 mg + 2,7 g, Gói (HG Pharm, VN) Gói            1,225                 1,592 

424 Oresol, 27,9 g, Gói (Bidiphar, VN) Gói            1,400                 1,820 

425 Orgametril, 5 mg, Viên (Organon, Netherlands) Viên            2,360                 3,068 

426 Otilin Drops, 0,05% 8 mL, Lọ (Pharbaco, VN) Lọ          19,000               23,180 

427 OXY GIÀ, 60 mL, Chai (S.Pharm, VN) Chai            1,900                 2,470 

428 Oxytocin (HR)(Đ), 5 UI/1 mL, Ống (Gedeon Richter, Hungary) Ống            3,255                 4,232 

429 Oxytocin (HR)(Đ), 5 UI/1 mL, Ống (Gedeon Richter, Hungary) Ống            6,489                 8,111 

430 Paciflam (HR), 5 mg/1 mL, Ống (Hameln, Germany) Ống          18,900               23,058 

431 Pamintu (HR), 10 mg/mL x 5 mL, Lọ (Onko Ilac, Turkey) Lọ        260,000             291,200 

432 PAnAngin, (140 + 158) mg, Viên (Gedeon Richter, Hungary) Viên            2,800                 3,640 

433 Pancres, 170 mg, Viên (NIC, VN) Viên            3,000                 3,900 

434 PANFOR SR, 500 mg, Viên (Inventia, India) Viên            1,200                 1,560 

435 PantoCID IV, 40 mg, Lọ (Sun Pharma, India) Lọ          21,500               26,230 

436 PantoCID IV, 40 mg, Lọ (Sun Pharma, India) Lọ          21,500               26,230 

437 Pantoprazol, 40 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               335                    435 

438 Paracetamol B.Braun, 1 g/100 ml, Chai (B.Braun, VN) Chai          42,000               51,240 

439 Paracetamol G.E.S, 1 g/100 mL, Túi (Altan, Spain) Túi          34,200               41,724 

440 PaRaCeTaMol Kabi AD, 1 g/100 mL, Chai (Fresenius Kabi, Germany) Chai          16,448               20,067 



441 Paracetamol Kabi, 1 g/100 mL, Chai (Fresenius Kabi, VN) Chai          13,650               16,653 

442 Partamol Tab, 500 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên               480                    624 

443 Partamol Tab, 500 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên               480                    624 

444 PDsolone, 40 mg, Lọ (Swiss Parenterals, India) Lọ          24,690               30,122 

445 PERIolimel N4E* (HR), 1000 mL, Túi (Baxter, Belgium) Túi        696,500             766,150 

446 Pethidine-Hameln (HR), 100 mg/2 mL, Ống (Hameln, Germany) Ống          19,500               23,790 

447
Phenylephrine Aguettant (ml) (HR), 50 mcg/ml, 10 ml, mL (Laboratoire 

Aguettant, France)
mL          19,450               23,729 

448 PhiLOxim, 1g, Lọ (Phil Inter Pharma, VN) Lọ          15,800               19,276 

449 PhilTOBax, 15 mg/5 mL, Lọ (Hanlim, Korea) Lọ          27,500               33,550 

450 Phosphalugel (Nội trú+PVI), 20 g, Gói (Pharmatis, France) Gói            3,751                 4,876 

451 Phosphalugel, 12,38 g/20 g, Gói (Boehringer Ingelheim, France) Gói            4,014                 5,218 

452 Pipolphen (HR), 50 mg/2 mL, Ống (Egis, Hungary) Ống          15,000               18,300 

453 Polygynax (V. Suppo.), (100 + 35 + 35) M.UI, Viên (Innothera, France) Viên          10,708               13,064 

454
Potassium Chloride Proamp (HR), 10 % 10 mL, Ống (Aguettant, 

France)
Ống            5,500                 6,875 

455
Potassium Chloride Proamp (HR), 10 % 10 mL, Ống (Aguettant, 

France)
Ống            5,500                 6,875 

456 Povidin 4 %, , mL (Pharmedic, VN) mL               129                    168 

457 POvIdInE iod (DV), 20 ml, Chai (VCP, VN) Chai            5,300                 6,625 

458 POVIdine, 10 %, 90 ml, Chai (Pharimexco, VN) Chai          16,300               19,886 

459 Povidon iodin, 10%, 20 mL, Chai (S.Pharm, VN) Chai            5,300                 6,625 

460 Povidon iODiNe, 10 % 90 mL, Chai (Phuong Nam, VN) Chai          16,300               19,886 

461 Pred Forte, 1% w/v (10mg/ml), Chai (Allergan, Ireland) Chai          39,500               48,190 

462 PREDNIsolon, 5 mg, Viên (Domesco, VN) Viên               335                    436 

463 PredniSoLonE, 5 mg, Viên (TV.Pharma, VN) Viên                 90                    117 

464 Prevenar 13 (HR), 0,5 mL, Bơm tiêm (Pfizer, Ireland)
Bơm 

tiêm
    1,077,300          1,163,484 

465 PrOcOralan, 5 mg, Viên (Servier, France) Viên          10,268               12,527 

466 ProLUFO, 10 mg, Viên (Gracure, India) Viên            6,600                 8,250 



467 Propess, 10 mg, Túi (Ferring, England) Túi        934,500          1,027,950 

468 Propofol-Lipuro (HR)(Đ), 1% 20 mL, Ống (B.Braun, Germany) Ống          94,000             112,800 

469 ProPRAnolol, 40 mg, Viên (TV.Pharma, VN) Viên               600                    780 

470 Pulmicort Respules, 500 mcg/2 mL, Ống (AstraZeneca, Sweden) Ống          13,834               16,877 

471 Pulmicort Respules, 500 mcg/2 mL, Ống (AstraZeneca, Sweden) Ống          13,834               16,877 

472 Pusadin plus, (100 + 5) mg/5 g, Tuýp (Medipharco, VN) Tuýp          19,900               24,278 

473 Rabeprazol, 20 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               415                    539 

474 Rhinex, 0,05 % 15 mL, Lọ (Uphace, VN) Lọ            5,300                 6,625 

475 Ringer lactate (GÓI LCK), 500 ml, Chai (F.K.Bidiphar, VN) Chai                   0                        0 

476 Ringer lactate, 500 mL, Chai (F.K.Bidiphar, VN) Chai            7,403                 9,254 

477 Rinorin, 30 gói x 2,4g, Bộ (Mebiphar, VN) Bộ        190,000             220,400 

478 RosuVAStatin, 20 mg, Viên (Medipharco, VN) Viên               560                    728 

479 Rotarix (HR), 1 mL, Lọ (GSK, Belgium) Lọ        700,719             770,791 

480 RoTundin, 30 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               469                    610 

481 ROtunDIN, 60 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               596                    775 

482 Rutin-Vitamin C, (50 + 50) mg, Viên (Mekophar, VN) Viên               250                    325 

483 RYZOnal, 50 mg, Viên (Davi Pharm, VN) Viên               457                    594 

484 Sallet, 2mg/5ml - 100ml, Chai (Hà Nam, VN) Chai          29,967               36,560 

485 SalonPAS gel, (1.6+3) g, Tube (Hisamitsu, VN) Tube          38,500               46,970 

486 SamSCA, 15 mg, Viên (Otsuka, Korea) Viên        315,000             352,800 

487 SANlein Eye Drop, 0,3 % 5 mL, Lọ (Santen, Japan) Lọ        126,000             146,160 

488 Sanyrene, 20 mL, Lọ (Urgo, France) Lọ        174,900             244,860 

489 Sar (HR), 5 ml, Lọ (IVAC, VN) Lọ        387,555             434,062 

490 SAT (HR), 1500 IU/1 mL, Ống (IVAC, VN) Ống          29,043               35,432 

491 SaVi Mesalazine, 500 mg, Viên (Savipharm, VN) Viên            7,900                 9,875 

492 SaVi Telmisartan, 80 mg, Viên (Savipharm, VN) Viên               900                 1,170 



493 SaVi Trimetazidine MR, 35 mg, Viên (Savipharm, VN) Viên               399                    519 

494 SaViAlben, 400 mg, Viên (Savipharm, VN) Viên            3,238                 4,209 

495 SaViFexo, 60 mg, Viên (Savipharm, VN) Viên               735                    956 

496 SaViFibrat 200M, 200 mg, Viên (Savipharm, VN) Viên            2,100                 2,730 

497 SaViPamol Plus, (325 + 37,5) mg, Viên (Savipharm, VN) Viên            2,310                 3,003 

498 SaViPiRiDe (HR), 4 mg, Viên (Savipharm, VN) Viên               819                 1,065 

499
Seretide Evohaler DC 25/250x120d, (25+250) mcg/liều x 120 liều, 

Bình xịt (GSK, Spain)
Bình xịt        278,090             311,461 

500 SevoRANE (HR)(Đ), 250 mL, mL (Abbott, UK) mL          14,314               17,464 

501 Silymarin VCP, 140 mg, Viên (VCP, VN) Viên            1,290                 1,677 

502 SimeCOL, 40 mg/mL; 15 mL, Chai (Apimed, VN) Chai          21,000               25,620 

503 Simethicon, 80 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               266                    346 

504 SmecGIM, 3 g, Gói (Agimexpharm, VN) Gói            3,380                 4,394 

505 Smecta Cam-Vani, 3 g, Gói (Beaufour Ipsen, France) Gói            3,475                 4,518 

506 SmecTA, 3 g, Gói (Beaufour Ipsen, France) Gói            3,475                 4,518 

507 Smoflipid (HR), 20 % 100 mL, Chai (Fresenius Kabi, Austria) Chai        118,001             136,881 

508 Smoflipid (HR), 20 % 100 mL, Chai (Fresenius Kabi, Austria) Chai        118,000             136,880 

509
Sodium Bicarbonate Renaudin 8,4% (HR), 8,4 % 10 mL, Ống 

(Renaudin, France)
Ống          22,000               26,840 

510 Sodium Bicarbonate, 4,2 % 250 mL, Chai (B.Braun, Germany) Chai          95,000             114,000 

511 Sodium chloride (Sát khuẩn), 0.9%/500ml, Chai (Mekophar, VN) Chai          11,500               14,030 

512 Sodium CHLoRide, 0,9 % 1000 ml, Chai (Euromed, Philippines) Chai          19,800               24,156 

513 SODIUM chloride, 0,9% 500 mL, Chai (Otsuka, VN) Chai          12,000               14,640 

514 SORbitol, 3,3 %/1000 mL, Chai (Mekophar, VN) Chai          24,725               30,165 

515 SorBitoL, 5 g, Gói (Bình Thuận, VN) Gói               680                    884 

516 Spasmomen, 40 mg, Viên (Berlin Chemi, Germany) Viên            3,535                 4,596 

517 Spasmomen, 40 mg, Viên (Menarini, Germany) Viên            3,400                 4,420 

518 STADleucin, 500 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên            2,200                 2,860 



519 Stadnex CAP, 20 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên            2,725                 3,542 

520 Stilux, 60 mg, Viên (Traphaco, VN) Viên            1,089                 1,416 

521 StoguRAD, 50 mg, Viên (Davi Pharm, VN) Viên               480                    624 

522 Stresam, 50 mg, Viên (Biocodex, France) Viên            3,300                 4,290 

523 StuGEron, 25 mg, Viên (Jannsen, Thailand) Viên               770                 1,001 

524 Sucralfate, 1 g, Viên (Vidipha, VN) Viên               985                 1,281 

525 Sufentanil-hameln (HR), 50 mcg/1 mL, Ống (Hameln, Germany) Ống          52,500               63,000 

526 Sulpiride Stada, 50 mg, Viên (Stada, VN) Viên               560                    728 

527 Sunpranza, 40mg, Lọ (Sun Pharma, India) Lọ          21,000               25,620 

528
Symbicort TurbuHALER 160/4.5x60d, (160 + 4,5) mcg/liều x 60 liều, 

Ống (AstraZeneca, Sweden)
Ống        219,000             245,280 

529 Syseye 0,3%/15ml, 30mg/10ml, Lọ (Merap, VN) Lọ          30,000               36,600 

530 SYSEYE, 45 mg/ 15 mL, Lọ (Merap, VN) Lọ          30,000               36,600 

531 Tanakan, 40 mg, Viên (Beaufour Ipsen, France) Viên            4,638                 6,029 

532 TaNGanil, 500 mg, Viên (Pierre Fabre, France) Viên            4,612                 5,996 

533 TangaNIL, 500 mg/5 mL, Ống (Pierre Fabre, France) Ống          15,600               19,032 

534 Tardy Feron B9, (50 + 0,35) mg, Viên (Pierre Fabre, France) Viên            2,849                 3,704 

535 TardyFERON B9, (50 + 0,35) mg, Viên (Pierre Fabre, France) Viên            2,849                 3,704 

536 Tazocin, (4 + 0,5) g, Lọ (Wyeth, Italy) Lọ        223,700             250,544 

537 Tefostad T300, 300 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên            2,500                 3,250 

538 Telmisartan, 40 mg, Viên (Khánh Hòa, VN) Viên               231                    300 

539 Tenamyd Ceftazidime, 1 g, Lọ (Tenamyd, VN) Lọ          21,525               26,261 

540 Tenamyd-CEFOtaXime, 1 g, Lọ (Tenamyd, VN) Lọ          12,390               15,116 

541 TetraCYCLINE, 500 mg, Viên (Thephaco, VN) Viên               650                    845 

542

Thập toàn đại bổ đông dược việt, 200 mg + 200 mg + 300 mg + 200 mg 

+ 300 mg + 160 mg + 300 mg +160 mg +160 mg +200 mg, Viên (Đông 

Dược Việt, VN)

Viên               785                 1,021 

543 THcomet-GP2 (HR), 2mg+500mg, Viên (Pharbaco, VN) Viên            3,000                 3,900 

544 Thelizin, 5 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên                 79                    103 



545 Thuốc bó An phúc bình, 75 g, Gói/10 lần, Lần (Xuân Quang, VN) Lần          11,900               14,518 

546 Thyperopa forte, 500 mg, Viên (Hataphar, VN) Viên            1,785                 2,321 

547 Tinidazol KABI, 500 mg/100 mL, Chai (Fresenius Kabi, VN) Chai          18,290               22,314 

548 TiphaniCEF, 300 mg, Viên (Tipharco, VN) Viên            3,750                 4,875 

549

Tisore - Khu Phong Hóa Thấp Xuân Quang, 1100mg. 1100mg. 

1100mg. 1100mg. 800mg. 470mg. 470mg. 470mg. 470mg. 470mg. 

350mg. 350mg.  , Viên (Xuân Quang, VN)

Viên            3,035                 3,945 

550 ToBRAdex, (0.3%; 0.1%)/5 mL, Lọ (Alcon, Belgium) Lọ          47,300               57,706 

551 TobREX, 0,3 % 5 mL, Lọ (Alcon, Belgium) Lọ          39,999               48,799 

552 Tragutan, (100 + 1,18) mg, Viên (F.T.Pharma, VN) Viên               620                    806 

553
Trainfu, (6,958 + 6,815 + 1,979 + 2,046 + 0,053 + 0,0242 + 0,0789 + 

1,260 + 0,166) mg/10 mL, Lọ (CPC1 Hà Nội, VN)
Lọ          29,400               35,868 

554 Trajenta, 5 mg, Viên (Boehringer Ingelheim, USA) Viên          16,156               19,710 

555 Tramadol-Hameln (HR), 100 mg/2 mL, Ống (Hameln, Germany) Ống          14,000               17,080 

556 TrAnSAmin, 500 mg, Viên (Olic, Thailand) Viên            4,200                 5,460 

557 TRIHEXyphenidyl, 2 mg, Viên (Pharmedic, VN) Viên               155                    202 

558 Trinitrina (HR), 5 mg/1,5 ml, Ống (Fisiopharma, Italy) Ống          47,080               57,438 

559 TrymO, 120 mg, Viên (Raptakos Brett, India) Viên            3,080                 4,004 

560 Tunadimet, 75 mg, Viên (Khapharco, VN) Viên               279                    363 

561 TusaLene, 5mg, Viên (Vacopharm, VN) Viên                 78                    101 

562 Twynsta 40/5, (5 + 40) mg, Viên (Boehringer Ingelheim, Germany) Viên          12,482               15,228 

563 Uperio, 50 mg, Viên (Novartis, Singapore) Viên          20,000               24,400 

564 Usarichcatrol, 0.25 mcg, Viên (Usarichpharm, VN) Viên               500                    650 

565 UTROgestan(Đ), 200 mg, Viên (Besins International, Belgium) Viên          14,848               18,115 

566 UTROgestan, 200mg, Viên (Cyndea Pharma S.L, Spain) Viên          14,848               18,115 

567 Uvomo, 5 mg, Viên (Saga Laboratories, India) Viên            3,300                 4,290 

568 Vacoxen, 100 mg, Viên (Vacopharm, VN) Viên               296                    385 

569 Valbivi (HR), 1 g, Lọ (Pharbaco, VN) Lọ          32,000               39,040 

570 ValgesIC, 10 mg, Viên (Medisun, VN) Viên            5,000                 6,250 



571 Vancomycin A.T (HR), 1 g, Lọ (An Thiên, VN) Lọ          61,950               74,340 

572 Vancomycin Inj. (bột pha tiêm+DM), 500 mg, Lọ (Bidiphar, VN) Lọ          36,000               43,920 

573 Vastarel MR, 35 mg, Viên (Servier, France) Viên            2,705                 3,517 

574 Vastarel MR, 35 mg, Viên (Servier, France) Viên            2,705                 3,517 

575 VAT (HR), 0,5 mL, Lọ (IVAC, VN) Lọ          14,784               18,036 

576 Ventolin Nebules, 2.5 mg/2,5 mL, Ống (GSK, Australia) Ống            4,575                 5,948 

577 Vigamox, 0,5 % 5 mL, Lọ (Alcon, USA) Lọ          90,000             108,000 

578 Vincerol (HR), 1 mg, Viên (Vinphaco, VN) Viên               925                 1,203 

579 VincoMID, 10 mg/2 mL, Ống (Vinphaco, VN) Ống            1,900                 2,470 

580 VincoPANE, 20 mg/1 mL, Ống (Vinphaco, VN) Ống            6,900                 8,625 

581 VINCOzyn Plus, 2 ml, Ống (Vinphaco, VN) Ống            1,690                 2,197 

582 VincYnOn, 500 mg/2 mL, Ống (Vinphaco, VN) Ống          37,400               45,628 

583 VinFloZin, 10 mg, Viên (Vinphaco, VN) Viên          14,000               17,080 

584 VinphaCEtam, 1 g, Ống (Vinphaco, VN) Ống            2,900                 3,770 

585 VinphYTON, 10 mg/1 mL, Ống (Vinphaco, VN) Ống            2,530                 3,289 

586 Vinterlin, 0,5 mg/1 mL, Ống (Vinphaco, VN) Ống            4,830                 6,279 

587 Vinzix, 20 mg/2 mL, Ống (Vinphaco, VN) Ống               712                    926 

588 Vinzix, 20 mg/2 mL, Ống (Vinphaco, VN) Ống            1,050                 1,365 

589 Vitamin A, 5000 IU, Viên (Mekophar, VN) Viên               245                    319 

590 VITAMIN B1, 100 mg/1 mL, Ống (Vinphaco, VN) Ống               770                 1,001 

591 Vitamin B1-B6-B12, 115 mg+ 115 mg + 50 mcg, Viên (Hataphar, VN) Viên               560                    728 

592 Vitamin C Kabi, 500 mg/5 mL, Ống (Fresenius Kabi, VN) Ống            1,229                 1,598 

593 VITAmin C, 500 mg, Viên (Vidipha, VN) Viên               290                    377 

594 Vitamin E - OPC, 400 IU, Viên (OPC, VN) Viên               765                    995 

595 Vitamin K1, 10 mg/1 mL, Ống (Danapha, VN) Ống            1,550                 2,015 

596 Vixcar, 75 mg, Viên (Reliv, VN) Viên               690                    897 



597 Vixcar, 75 mg, Viên (Reliv, VN) Viên               690                    897 

598 Voltaren (R. Suppo.), 100 mg, Viên (Delpharm, France) Viên          15,602               19,034 

599 VOLTAren SR, 75 mg, Viên (Novartis, Italy) Viên            6,185                 7,731 

600 VOLTAREN, 75 mg/3 mL, Ống (Lek, Slovenia) Ống          18,066               22,041 

601 VOLTAREN, 75 mg/3 mL, Ống (Lek, Slovenia) Ống          18,065               22,039 

602 Xarelto (HR), 15 mg, Viên (Bayer, Germany) Viên          58,000               69,600 

603 Xenetix (HR), 300 mg Iod/mL, 50 mL, Lọ (Guerbet, France) Lọ        266,750             298,760 

604 Xonatrix forte, 180 mg, Viên (Davi Pharm, VN) Viên            1,115                 1,450 

605 Xylocaine Jelly, 2 % 30 g, Tuýp (AstraZeneca, Sweden) Tuýp          66,720               80,064 

606 XyPenaT, 75 ml, Chai (Merap, VN) Chai          35,400               43,188 

607 ZAPnex, 10 mg, Viên (Davi Pharm, VN) Viên               750                    975 

608 Zaromax, 200 mg, Gói (HG Pharm, VN) Gói            2,917                 3,792 

609 Zecein, 40 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên               490                    637 

610 Zenace, 1000 mg/10 mL, Ống (CPC1 Hà Nội, VN) Ống          12,600               15,372 

611 Zensalbu nebules 2.5, 2,5mg/2,5ml, Ống (CPC1 Hà Nội, VN) Ống            4,410                 5,733 

612 ZEnsAlbU nEbUlEs 5.0, 5 mg/2,5 mL, Ống (CPC1 Hà Nội, VN) Ống            8,400               10,500 

613 Ziegler, 500mg, Viên (Davi Pharm, VN) Viên            1,595                 2,073 

614 ZinSoL, 10mg/5ml (70mg/5ml), 100 ml, Chai (Danapha, VN) Chai          15,000               18,300 

615 Zoamco - A, (5 + 10) mg, Viên (Pymepharco, VN) Viên            3,150                 4,095 

616 Zolastyn, 5 mg, Viên (Davi Pharm, VN) Viên               490                    637 

617 ZolifaST, 2 g, Lọ (Tenamyd, VN) Lọ          36,700               44,774 

618 Zolmed, 150 mg, Viên (Glomed, VN) Viên            1,520                 1,976 

619 Zopistad, 7,5 mg, Viên (Stellapharm, VN) Viên            2,480                 3,224 



STT  Tên dược  ĐVT 
 Đơn giá bán 

BHYT 

 Đơn giá bán viện 

phí 

1
 Alcohol Pads (70 % Isopropyl Alcohol), , Miếng (Greetmed, 

China) 
 Miếng 200                       360                            

2 Airway số 3 90 mm, 90 mm, Cái (Greetmed, China) Cái 4,400                    7,920                         

3 Airway, Size 1, 70 mm, Cái (Greetmed, China) Cái 4,400                    7,920                         

4 Airway, Size 2, 80 mm, Cái (Greetmed, China) Cái 4,400                    7,920                         

5 Airway, Size 4, 100 mm, Cái (Greetmed, China) Cái 4,400                    7,920                         

6  Alcohol Pads, , Miếng (Ningbo, China)  Miếng 350                       630                            

7
 Alcohol PADS. Saturated with 70% Isopropyl (Hangzou), , 

Miếng (Hangzhou, China) 
 Miếng 300                       540                            

8
 ALFASEPT CHG BODY WASH (VT) 50 ml, 50 ml, Chai 

(Lavitec, VN) 
 Chai 25,000                  37,500                      

9
 Băng bó bột Gypsona S 4'', 10 cm x 2.7 m, Cuộn (Esseti, 

India) 
 Cuộn 34,000                  51,000                      

10
 Băng cá nhân First go 20 mm x 60 mm, 20 mm x 60 mm, Cái 

(Zhejiang Bangli Medical, China) 
 Cái 189                       340                            

11  Băng cá nhân, 1,9 x 7,2 cm, Cái (Zilgo, Thailand)  Cái 315                       567                            

12  Băng CN Ugotana, (72 x 19) mm, Miếng (Tanaphar, VN)  Miếng 189                       340                            

13  Băng cuộn y tế 9cmx 2.5m KVT, , Cuốn (Danameco, VN)  Cuốn 1,848                    3,326                         

14
 Băng dán sườn Urgo Crepe, 10 cm x 4,5 m, Cuộn (Urgo, 

Thailand) 
 Cuộn 130,500                182,700                    

15
 Băng Film có gạc vô trùng (HETIS FILM + PAD) 6*7 cm, 

6*7 cm, Miếng (Lavichem, VN) 
 Miếng 4,914                    8,845                         

16 Băng keo nhiệt 12 mm x 55 m, , Cuộn (3M, Germany) Cuộn 88,200                  132,300                    

17  Băng keo y tế 1624W, Miếng (3M, USA)  Miếng 5,500                    9,350                         

18

 Băng keo y tế vô trùng trong suốt có gel TEGADERM CHG 

1658R (Cố định catheter tĩnh mạch trung tâm) 10 cm x 12 cm, 

10 cm x 12 cm, Miếng (3M, Canada) 

 Miếng 178,500                249,900                    

19
 Băng phim dính y tế t 7 x 6 cm (có xẻ rãnh hình chữ U), 7cm 

x 6cm, Miếng (Wuhan Huawel Technology Co.,Ltd., China) 
 Miếng 7,000                    11,900                      

20  Băng thun 2 móc, 0,075 m x 3 m, Cuộn (Bảo Thạch, VN)  Cuộn 15,347                  24,555                      

21  Băng Thun 3 Móc , 3 móc, Cuộn (DP Quốc Tế, VN)  Cuộn 14,500                  23,200                      

22 Băng vải treo tay Số 5, Số 5, Cái (Linh Hiếu, VN) Cái 14,200                  22,720                      

23 Băng vải treo tay Số 6, Số 6, Cái (Linh Hiếu, VN) Cái 16,800                  26,880                      

24 Băng vải treo tay Số 7, Số 7, Cái (Linh Hiếu, VN) Cái 14,200                  22,720                      

25 Băng vải treo tay Số 8, Số 8, Cái (Linh Hiếu, VN) Cái 16,800                  26,880                      

26  Bao cao su, , Cái (, Hong Kong)  Cái 1,267                    2,280                         

27 Bao dây camera nội soi., , Cái (Thời Thanh Bình, VN) Cái 8,600                    14,620                      

28  Bao dây đốt, Cái (Tương Lai, VN)  Cái 10,605                  16,968                      

29
 Bao đo máu sau khi sinh 70 cm x 105 cm, , Cái (Tương lai, 

VN) 
 Cái 7,770                    13,209                      
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30
 Bao tóc tiệt trùng ( mũ phẫu thuật tiệt trùng), , Cái (An Lành, 

VN) 
 Cái 1,260                    2,268                         

31
 Bình dẫn lưu áp lực âm thấp 400 mL, 400 mL, Cái (PT, 

China) 
 Cái 141,750                198,450                    

32  Bình dẫn lưu màng phổi nhựa, , Cái (, China)  Cái 72,426                  108,639                    

33
 Bình đựng chất thải y tế (Bình hủy kim), 6.8 lít (VT225), Cái 

(Tương Lai, VN) 
 Cái 23,500                  35,250                      

34
 Bình thông phổi đơn (bình dẫn lưu màng phổi), , Cái (Plasti-

Med, Turkey) 
 Cái 141,750                198,450                    

35 Black Silk 2-0 Không Kim S300, Sợi (CPT, VN) Sợi 14,112                  22,579                      

36  Bộ đón bé chào đời M001, , Bộ (Lợi Thành, VN)  Bộ 112,035                156,849                    

37
Bộ gây tê ngoài màng cứng Perifix 421 Completeset [B.Braun - 

Đức], 4514211, Bộ (B.Braun, Germany)
Bộ 252,449                353,429                    

38
Bộ hút đàm kín ComforSoft có valve khóa 2 chiều dùng trong 

72h Số 16, Số 16, Bộ (Comforsoft, China)
Bộ 262,500                367,500                    

39 Bộ hút/dùng cho người lớn (đầu nối hút dịch), , Cái (, VN) Cái 47,200                  70,800                      

40 Bộ hút/dùng cho trẻ em sơ sinh (đầu nối hút dịch), , Cái (, VN) Cái 51,400                  77,100                      

41 Bộ lọc vi sinh, , Cái (Suzhou Yudu, China) Cái 31,500                  47,250                      

42
Bộ mở khí quản 8.0mm ID 11.9mm OD REF 100/561/080, 

Bộ (Smiths Medical, UK)
Bộ 945,000                1,323,000                

43  Bộ phòng dịch 7 món (cấp 2), , Bộ (Delatech, VN)  Bộ 45,314                  67,971                      

44
 Bộ test hơi thở C13- IDKit HP Two, , Bộ (Medirian 

Bioscience, Israel) 
 Bộ 535,000                749,000                    

45
Bơm hút thai (Bộ hút điều kinh Karman tiệt trùng) VT104, 

VT104, Bộ (Nam Phụng, VN)
Bộ 58,000                  87,000                      

46  Bơm tiêm 1cc 26 G x 1/2", 26 G x 1/2", Ống (Tanaphar, VN)  Ống 567                       1,021                         

47
Bơm tiêm cản quang 200FLS-Q, , Cái (Shenzhen Antmed, 

China)
Cái 315,000                441,000                    

48
 Bơm tiêm điện 50ml, dạng đầu khóa, 50 ml, Cái (Terumo, 

Japan) 
 Cái 19,740                  31,584                      

49
Bơm tiêm Insulin NIPRO SYRINGE U-100 INSULIN WITH 

NEEDLE 1ML, 1 mL, Cái (Nipro, Indonesia)
Cái 2,200                    3,960                         

50 Bơm tiêm MPV 3ml, 25 G x 1", Cái (MPV, VN) Cái 735                       1,323                         

51 Bơm tiêm MPV 5ml, 25G x 1", Cái (MPV, VN) Cái 735                       1,323                         

52
Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 10ml (BH), 23 G x 1'', Cái (, 

VN)
Cái 1,092                    1,966                         

53
Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 10ml, 10 ml, 23G, Cái 

(MPV, VN)
Cái 1,113                    2,003                         

54
Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 1ml (BH), 26 G x 1", Cái (, 

VN)
Cái 693                       1,247                         

55
Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 1ml, 26 G x 1", Cái 

(Tanaphar, VN)
Cái 630                       1,134                         

56
Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 20ml (BH), 23 G x 1", Cái (, 

VN)
Cái 1,890                    3,402                         

57
Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 20ml, 20 ml/cc, 23G x 1'', 

Cái (MPV, VN)
Cái 2,100                    3,780                         
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58
Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 3ml (BH), 25 G x 1", Cái (, 

VN)
Cái 714                       1,285                         

59
Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 5ml (BH), 25G x 1", Cái (, 

VN)
Cái 735                       1,323                         

60
Bơm tiêm Omnifix (4617509F), 50 mL/cc, Cái (B.Braun, 

Switzerland)
Cái 19,740                  31,584                      

61
Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar 50ml , không kim, , Cái 

(Tanaphar, VN)
Cái 4,347                    7,825                         

62
 Bông cầm máu nha khoa SURGISPON Dental Cubes H/32 

Cái, , Cái (Aegis, India) 
 Cái 8,125                    13,813                      

63
 Bông viên Fi 20 mm M5 (gòn viên) 500 g/gói, , Kilogram 

(Danameco, VN) 
Kilogram 167,580                234,612                    

64
 Bông y tế lưới phụ sản Bạch Tuyết (Băng vệ sinh) 10 

Miếng/Gói, , Gói (Bạch Tuyết, VN) 
 Gói 25,000                  37,500                      

65
 Bột bó Gypsona, 6 inches, 15 cm x 2.7 m, Cuộn (BSN 

medical, France) 
 Cuộn 48,000                  72,000                      

66  Braunoderm 1000ml, 0.1, Chai (B.Braun, Switzerland)  Chai 663,600                929,040                    

67 Cai máy thở chữ T, , Cái (Suru International, India) Cái 73,500                  110,250                    

68  Cao su lỏng, , Cặp (Han Dae Chemical, Korea)  Cặp 195,000                273,000                    

69
 Carbide bur Endo-Z FG 21mm E015234100000, , Mũi (Việt 

Đăng, VN) 
 Mũi 231,000                323,400                    

70
Caresilk (Silk) số 1, không kim 10 sợi x 75cm (S4010)   , Tép 

(CPT, VN)
Tép 23,676                  35,514                      

71 Catheter IUI dài (101217), Cái (Hopemeditek, India) Cái 64,070                  96,105                      

72 Cây đè lưỡi gỗ, , Cây (Lạc Việt, VN) Cây 340                       612                            

73

Certofix Trio V 720 (Catheter tĩnh mạch trung ương 3 nòng, 

kim V, cỡ 720) (4163214), 3 nòng, 7F x 8", Cái (B.Braun, 

Germany)

Cái 666,341                932,877                    

74  Chất hàn răng Meta Etchant, 3 g, Tuýp (Meta Biomed, Korea)  Tuýp 55,000                  82,500                      

75
 Chất tẩy trắng răng Pola Office Economy-3 Patient Kit, , Hộp 

(SDI, Australia) 
 Hộp 2,095,000             2,723,500                

76
Chỉ Black Silk 3/0 không kim 150 cm S200, , Tép (CTP-VN, 

VN)
Tép 26,460                  39,690                      

77
Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác, dài 26 

mm,  M30E26, 3/8c, Tép (CPT, VN)
Tép 16,380                  26,208                      

78
Chỉ Caresilk (Silk) 2/0, kim tròn 26mm, S30A26, , Tép (CPT, 

VN)
Tép 22,680                  34,020                      

79
Chỉ Chromic (C20A26), 4-0 KT, 1 kim, 1/2C, 26 mm, 75 cm, 

Sợi (CPT, VN)
Sợi 26,000                  39,000                      

80 Chỉ Chromic (C25A26), 3-0 KT, Sợi (CPT, VN) Sợi 36,183                  54,275                      

81 Chỉ Chromic (C30A26), 2-0 KT, Sợi (CPT, VN) Sợi 21,766                  32,649                      

82 Chỉ Chromic (C50A40), 1-0 KT, Sợi (CPT, VN) Sợi 39,321                  58,982                      

83
Chỉ Chromic Catgut 3/0 kim cạnh (Trustigut) C25E18, 

C25E18, Tép (CPT, VN)
Tép 42,000                  63,000                      

84
CHỈ CHROMICCATGUT KIM TRÒN 13, 5/0 (C15B13), 

Tép (CPT, VN)
Tép 56,742                  85,113                      
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85
Chỉ Dafilon blue (C0932060), 6-0 45 cm DS12, Tép 

(B.Braun, Spain)
Tép 31,962                  47,943                      

86
Chỉ Dafilon blue (C0935352), 3-0 75 cm DS24, Tép 

(B.Braun, Spain)
Tép 26,040                  39,060                      

87
Chỉ khâu phẫu thuật khử trùng liền kim 12-15 mm MP-31-00, 

, Cây (Medical 21 Century, Korea)
Cây 28,980                  43,470                      

88
Chỉ khâu phẫu thuật khử trùng liền kim MP-29-03, , Cây 

(Medical 21 Century, Korea)
Cây 28,980                  43,470                      

89
Chỉ khâu phẫu thuật khử trùng liền kim MP-30-01, , Cây 

(Medical 21 Century, Korea)
Cây 28,980                  43,470                      

90
Chỉ Monocryl 0 70cm 31mm W3442, , Tép (Johnson, 

Belgium)
Tép 226,674                317,344                    

91
Chỉ Monosyn Violet HR22 (C2022015), 3-0, 70 cm, Tép 

(B.Braun, Spain)
Tép 85,500                  128,250                    

92
Chỉ Novosyn Quick 2/0, 90 cm C3046595, C3046595, Tép 

(B.Braun, Spain)
Tép 91,035                  136,553                    

93
Chỉ Novosyn quick 3/0, 70 cm C3046235, C3046235, Tép 

(B.Braun, Spain)
Tép 93,975                  140,963                    

94
Chỉ Nylon (M10E16), 5-0 KTG, 3/8C, 16 mm, 75 cm, Sợi 

(CPT, VN)
Sợi 23,814                  35,721                      

95
Chỉ nylon (M15E16), 4-0 KTG, 3/8C 16 mm 75 cm, Sợi 

(CPT, VN)
Sợi 22,050                  33,075                      

96
Chỉ nylon (M20E20), 3-0 KTG, 3/8C 20 mm 75 cm, Sợi 

(CPT, VN)
Sợi 16,380                  26,208                      

97
Chỉ Nylon 10/0 2 kim hình thang (M02HH06L30), , Tép 

(CPT, VN)
Tép 165,816                232,142                    

98
Chỉ Nylon 2/0 KTG 3/8 DS24 mm, 3/8 DS24 mm, Tép 

(Mebiphar, VN)
Tép 16,380                  26,208                      

99 Chỉ nylon 6/0 kim tam giác (M07E13), , Tép (CPT, VN) Tép 54,978                  82,467                      

100
Chỉ Nylon 7/0 kim tam giác (M05E13), 3/8c,13mm, Sợi 

(CPT, VN)
Sợi 58,800                  88,200                      

101
Chỉ phẫu thật MERSILENE dài 40cm, thân dầy 5mm, 2 kim 

tròn 1/2C_RS22, Tép (Johnson & Johnson, USA)
Tép 489,678                685,549                    

102 Chỉ Plain 2/0 KT N30A30, N30A30, Tép (CPT, VN) Tép 33,075                  49,613                      

103 Chỉ Prolen 3/0 W8770, W8770, Tép (Ethicon, Germany) Tép 132,090                184,926                    

104
Chỉ Prolene W8526 H/12, 2-0, 2 kim, 31 mm, 90 cm, Tép 

(Ethicon, Germany)
Tép 172,620                241,668                    

105
Chỉ Silk (S10E16), 5-0 KTG, 5/0 3/8C 16 mm 75 cm, Sợi 

(CPT, VN)
Sợi 24,750                  37,124                      

106
Chỉ silk (S20A26), 3-0 KT, 1/2C 26 mm 75 cm, Sợi (CPT, 

VN)
Sợi 26,460                  39,690                      

107 Chỉ silk (S35A26), 0 KT, 1/2C 26 mm 75 cm, Sợi (CPT, VN) Sợi 19,000                  30,400                      

108
Chỉ thép khâu xương bánh chè Patella set USP7, 60cm 

(ST75), , Tép (SMI, Belgium)
Tép 231,315                323,841                    

109

 Chỉ thị hóa học đa thông số (hấp ướt), sử dụng bên trong gói 

dụng cụ_1243A 5.1 x 1.9 cm, 5.1 x 1.9 cm, Miếng (3M, 

USA) 

 Miếng 4,210                    7,578                         
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110
Chỉ Vicryl 1 W9431, W9431, Tép (Johnson & Johnson, 

Belgium)
Tép 95,277                  142,916                    

111
Chỉ Vicryl 2/0 W9121, W9121, Tép (Johnson & Johnson, 

Belgium)
Tép 101,000                141,400                    

112
Chỉ Vicryl 3/0 W9120, W9120, Tép (Johnson & Johnson, 

Belgium)
Tép 83,790                  125,685                    

113
Chỉ Vicryl 4/0 W9113, W9113, Tép (Johnson & Johnson, 

Belgium)
Tép 102,800                143,920                    

114  Chổi đánh bóng, , Ống (, VN)  Ống 3,000                    5,400                         

115  Chốt Bộ, , Cái (, China)  Cái 4,713                    8,483                         

116  Chốt sợi carbon, , Sợi (, China)  Sợi 28,750                  43,125                      

117
Clip 300 VT Medium/ Large, Medium/ Large, Miếng 

(Ethicon, Mexico)
Miếng 45,417                  68,125                      

118
Clip 400 VT Medium/ Large, Medium/ Large, Miếng 

(Ethicon, Mexico)
Miếng 49,630                  74,444                      

119
Clip XL 0301-03XL04, 0301-03XL04, Cái (Welford (UK), 

UK)
Cái 115,500                161,700                    

120  Cọ tăm bông TPC (100 cái/ống), , Cái (TPC, USA)  Cái 600                       1,080                         

121
 Côn trám bít ống tủy nha khoa Aurum Blue Gutta Percha 

Points - Gutta Percha 04-LM-35, , Cái (Meta Biomed, Korea) 
 Cái 3,000.00               5,400                         

122

 Côn trám bít ống tủy nha khoa Aurum Blue Gutta Percha 

Points - Gutta Percha 06-LM-25 H/60 cái, , Cái (Meta 

Biomed, Korea) 

 Cái 3,000                    5,400                         

123  Đá gel, , Túi (HDPharma, VN)  Túi 5,000                    9,000                         

124 Đai cột sống Số 10, Số 10, Cái (Yahu, VN) Cái 64,000                  96,000                      

125 Đai cột sống số 7 [GIAHU], , Cái (Gia Hưng, VN) Cái 64,000                  96,000                      

126 Đai cột sống số 8 [GIAHU], , Cái (Gia Hưng, VN) Cái 60,000                  90,000                      

127 Đai cột sống Số 9, Số 9, Cái (Yahu, VN) Cái 64,000                  96,000                      

128 Đai Desaut (Phải) Các cở, Các cở, Cái (Yahu, VN) Cái 50,400                  75,600                      

129 Đai Desaut (Trái) Các cở, Các cở, Cái (Yahu, VN) Cái 50,400                  75,600                      

130 Đai nhựa trám răng, , Cái (, VN) Cái 850                       1,530                         

131 Đai Xương Đòn Số 4, Size 4, Cái (Gia Hưng, VN) Cái 26,400                  39,600                      

132 Đai Xương Đòn Số 9, Size 9, Cái (Gia Hưng, VN) Cái 26,400                  39,600                      

133 Đai xương đòn, Size 5, Cái (Gia Hưng, VN) Cái 26,400                  39,600                      

134 Đai xương đòn, Size 6, Cái (Gia Hưng, VN) Cái 28,000                  42,000                      

135 Đai xương đòn, Size 7, Cái (Gia Hưng, VN) Cái 28,000                  42,000                      

136 Đai xương đòn, Size 8, Cái (Gia Hưng, VN) Cái 28,000                  42,000                      

137 Dán xung vô cực, nút Cặp/20 lần, , Lần (Aukewel, VN) Lần 3,000                    5,400                         

138 Dao đốt điện, , Cái (Yesng, Belgium) Cái 61,855                  92,782                      

139 Dao mổ Phaco 15 độ MST15, Cái (Mani, Belgium) Cái 115,000                161,000                    

140 Dao mổ Phaco 2.8 mm, Cái (Mani Medical Hà Nội, VN) Cái 195,000                273,000                    

141 Dao mổ, 10 mm, Cái (Feather, Japan) Cái 6,909                    11,745                      

142 Dao mổ, 11 mm, Cái (Feather, Japan) Cái 6,909                    11,745                      

143 Dao mổ, 15 mm, Cái (Feather, Japan) Cái 6,909                    11,745                      

144 Dầu bôi trơn - Pose Jel, 5 G, Gói (Pose Health Care, Thailand) Gói 9,200                    15,640                      
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145  Đầu bơm cao su, , Cái (, VN)  Cái 4,000                    7,200                         

146  Đầu bút tiêm insulin Wellfine, , Cái (Meditex, Korea)  Cái 2,100                    3,780                         

147
Đầu côn vàng có khía/ không khía (Đầu cole) 10-200 µl, 10-

200 µl, Cái (Greetmed, China)
Cái 95                         171                            

148
Đầu côn xanh (Đầu cole) 100-1000 µl, 100-1000 µl, Cái 

(Greetmed, China)
Cái 145                       261                            

149  Dầu mù u, Chai (Phuong Nam, VN)  Chai 7,600                    12,920                      

150
Đầu thắt giãn tĩnh mạch thực quản, goomg 7 vòng thắt, , Cái 

(Beijing ZKSK Technology, China)
Cái 875,000                1,225,000                

151  Đầu vòi trộn cao su Mixing Tips, , Cái (Dentsply, VN)  Cái 8,500                    14,450                      

152  Dây garo nút bấm, , Sợi (Tương Lai, VN)  Sợi 2,600                    4,680                         

153 Dây hút đàm nhớt, số 10 (10 F), Cái (Greetmed, China) Cái 2,200                    3,960                         

154 Dây hút đàm nhớt, số 6 (6 F), Cái (Greetmed, China) Cái 3,000                    5,400                         

155 Dây hút đàm nhớt, số 8 (8 F), Cái (Greetmed, China) Cái 2,200                    3,960                         

156 Dây hút đàm số 14 (Greetmed), , Sợi (Greetmed, England) Sợi 3,000                    5,400                         

157 Dây hút nhớt Số 12, Số 12, Sợi (Minh Tâm, VN) Sợi 2,200                    3,960                         

158
Dây nối bơm tiêm điện (Mini vol exten tubing), 75 cm, Cái 

(B.Braun, VN)
Cái 12,915                  20,664                      

159
Dây nối bơm tiêm điện (Minimum Volume ), 2.9 x 3.9 mm x 

75 cm, Sợi (B.Braun, Germany)
Sợi 15,750                  25,200                      

160
 Dây nối bơm tiêm điện 1.0 x 2.3 mm x 75 cm, 1.0 x 2.3 mm 

x 75 cm, Sợi (Perfect, VN) 
 Sợi 4,410                    7,938                         

161
 Dây nối bơm tiêm điện 1.0 x 2.3 mm x 75 cm, 1.0 x 2.3 mm 

x 75 cm, Sợi (Perfect, VN) 
 Sợi 4,095                    7,371                         

162
 Dây nối bơm tiêm điện 1.0 x 2.3 mm x 75 cm, 1.0 x 2.3 mm 

x 75 cm, Sợi (Perfect, VN) 
 Sợi 3,780                    6,804                         

163 Dây Oxy 1 Nhánh  Số 08, Sợi (Hoàng Sơn, VN) Sợi 2,950                    5,310                         

164
Dây oxy 2 lỗ Trẻ Em 2200 mm Size S, Size S, Sợi (Greetmed, 

China)
Sợi 5,499                    9,348                         

165 Dây oxy 2 nhánh người lớn, Size L, Sợi (Greetmed, China) Sợi 6,500                    11,049                      

166 Dây oxy 2 nhánh người lớn, Sợi (Greetmed, China) Sợi 5,000                    9,000                         

167 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh, size XS, Cái (Ningbo, China) Cái 7,000                    11,900                      

168 Dây oxy người lớn 2N (2 lỗ), , Cái (Minh Tâm, VN) Cái 5,499                    9,348                         

169 Dây oxy thẳng, 14F, Cái (Minh Tâm, VN) Cái 3,150                    5,670                         

170 Dây oxy, 8 Fr, Cái (Minh Tâm, VN) Cái 3,150                    5,670                         

171 Dây thở dành cho người lớn, , Bộ (Medica, Taiwan) Bộ 160,000                224,000                    

172  Dây truyền dịch (DV) 20 giọt, 20 giọt, Sợi (Vikimco, VN)  Sợi 4,100                    7,380                         

173 Dây truyền dịch (Standard type) (BH), 20 giọt, Cái (, China) Cái 3,066                    5,519                         

174 Dây truyền máu Perfect, Sợi (Perfect, VN) Sợi 9,975                    16,958                      

175  Dây truyền máu, , Cái (Suzhou Yudu, China)  Cái 12,300                  19,680                      

176
Dịch nhầy I-visc 2.0, , Hộp (Medical Ophthalmic International 

Heidelberg GmbH, Germany)
Hộp 330,000                462,000                    

177 Đinh kirchener 1.6, 1.6 mm, Cây (Jiangsu Jinlu, China) Cây 115,000                161,000                    

178 Đinh kirchener có răng 1.2, , Cây (Jiangsu Jinlu, China) Cây 115,000                161,000                    

179
Đinh Kirschner 2.5 2,5 mm x 310 mm, 2,5 mm x 310 mm, 

Cái (Hào Nam, China)
Cái 50,000                  75,000                      

180 Đinh Kirschner có răng 0.9, , Cái (Jiangsu Jinlu, China) Cái 50,000                  75,000                      
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181 Đinh kirschner có răng 2.5, , Cây (Jiangsu Jinlu, China) Cây 50,000                  75,000                      

182
Đinh kirschner đường kính các loại, các cỡ (1.6), , Cái 

(Mikcromed, Poland)
Cái 100,000                150,000                    

183
Đinh kirschner đường kính các loại, các cỡ 2,5 mm x 310 mm, 

2,5 mm x 310 mm, Cái (Mikcromed, Poland)
Cái 90,000                  135,000                    

184 Đinh Kirschner hai đầu nhọn, 1.5 mm x 300 mm, Cái (, India) Cái 115,000                161,000                    

185
Đinh Kirschner hai đầu nhọn, 1.8 mm x 300 mm, Cái (Matrix 

Meditec, India)
Cái 115,000                161,000                    

186  Đồ y tế phòng dịch cấp độ 3 (7 món), , Bộ (An Dung, VN)  Bộ 74,800                  112,200                    

187  Dr.Xidinz, 0,12%, 250 mL, Chai (DKPharma, VN)  Chai 90,000                  135,000                    

188  Dụng cụ cắt bao quy đầu 18, Số 18, Cái (ZSR, China)  Cái 2,500,000             3,250,000                

189  Dụng cụ cắt bao quy đầu 22, Cái (ZSR, China)  Cái 2,500,000             3,250,000                

190  Dụng cụ cắt bao quy đầu 26, Số 26, Cái (ZSR, China)  Cái 2,500,000             3,250,000                

191
 Dụng cụ cắt bao quy đầu ZSR-DCA-16, ZSR-DCA-16, Cái 

(ZSR, China) 
 Cái 2,500,000             3,250,000                

192
 Dụng cụ cố định nội khí quản có chống cắn Hollister, , Cái 

(Hollister Incorporated, USA) 
 Cái 336,000                470,400                    

193
 Dụng cụ làm khô ống tủy răng Absorbent Papar Length 

Marked, 15/40, Cái (Meta Biomed, Korea) 
 Cái 275                       495                            

194
Dụng cụ lọc vi khuẩn đo chức năng hô hấp, , Cái (Medica, 

Spain)
Cái 41,000                  61,500                      

195
Dụng cụ phẫu thuật trĩ dùng 1 lần (BH), , Bộ (Wuxi Beien 

Surgery Device Co., Ltd., China)
Bộ 3,500,000             4,340,000                

196
 Dung dịch nhuộm bao TTT Tryblue 0.06%, 1ml (Trypan Blue 

Solution 0.06%), Lọ (Sunways, India) 
 Lọ 157,500                220,500                    

197  Gạc hút y tế (Gạc mét), , Mét (Lợi Thành, VN)  Mét 3,990                    7,182                         

198  Gạc lưới UrgoTul, 5 cm x 5 cm, Miếng (Urgo, France)  Miếng 20,400                  30,600                      

199
 Gạc Phẫu thuật 10 x 20cm x 6 lớp, CQVT, , Miếng 

(Danameco, VN) 
 Miếng 1,113                    2,003                         

200  Gạc phẫu thuật 5 x 7cm x 12 lớp VT, , Cái (Danameco, VN)  Cái 399                       718                            

201
 Gạc Phẫu thuật 6 x 8cm x 4 lớp, VT (10 cái/gói), Miếng 

(DANAMECO, VN) 
 Miếng 462                       832                            

202
 Gạc Phẫu thuật Ổ Bụng 30x 30cm x 6 lớp, CQVT (5 cái/gói), 

Miếng (DANAMECO, VN) 
 Miếng 4,683                    8,429                         

203  Gạc TMH, 0.01x2m x 4 lớp, Cuộn (Danameco, VN)  Cuộn 2,919                    5,254                         

204  Gạc Vaselin, Miếng (Không xác định, VN)  Miếng 1,800                    3,240                         

205
 Gạc y tế (Tiêm khớp) 5 x 6 cm, 5 x 6 cm, Miếng (Đông Pha, 

VN) 
 Miếng 350                       630                            

206  Găng A1 (găng y tế cổ tay dài), , Đôi (Merufa, VN)  Đôi 4,200                    7,560                         

207
 Găng sạch (găng kiểm tra dùng trong y tế ), Size M, Đôi 

(Merufa, VN) 
 Đôi 1,050                    1,890                         

208
 Găng tay cao su y tế có bột Sgloves Các cỡ, Các cỡ, Đôi (Sri 

Trang Gloves, Thailand) 
 Đôi 1,200                    2,160                         

209
 Găng tay khám sản đã tiệt trùng Size 7.5, Size 7.5, Đôi 

(Merufa, VN) 
 Đôi 18,900                  30,240                      
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210
 Găng tay kiểm tra không bột dùng trong y tế, Size M, Đôi 

(Merufa, VN) 
 Đôi 4,200                    7,560                         

211  Găng tay phẫu thuật vô trùng 7.5 Merufa, , Đôi (Merufa, VN)  Đôi 3,696                    6,653                         

212
 Găng tay phẫu thuật vô trùng số 6.5 Merufa, , Đôi (Merufa, 

VN) 
 Đôi 3,696                    6,653                         

213
 Găng tay phẫu thuật vô trùng số 7 Merufa, , Đôi (Merufa, 

VN) 
 Đôi 3,696                    6,653                         

214 Garot chỉnh hình, , Cuộn (Tương Lai, VN) Cuộn 25,000                  37,500                      

215
 Giấy điện tim 1 cần (sọc cam), 50 mm x 30 m, Cuộn (Tianjin 

Grandpaper, China) 
 Cuộn 17,850                  28,560                      

216
 Giấy điện tim 3 cần, 63mm*30m, Cuộn (Tianjin Zhengtian, 

China) 
 Cuộn 16,000                  25,600                      

217
 Giấy điện tim 6 cần, 110mm*140*200, Xấp (Tianjin 

Grandpaper, China) 
 Xấp 49,000                  73,500                      

218  Giấy đo PH, , Xấp (Greetmed, China)  Xấp 25,000                  37,500                      

219
 Giấy in nhiệt 30 x 58 ( máy ion đồ), , Cuộn (Tianjin 

Grandpaper, China) 
 Cuộn 21,000                  31,500                      

220  Giấy Lau Kính HV, , Xấp (Ningbo, China)  Xấp 28,000                  42,000                      

221  Giấy lọc, , Hộp (Whatman, England)  Hộp 390,500                546,700                    

222
 Giấy monitor sản khoa (Giấy ghi kết quả sản khoa Edan F9) 

152*90*150 tờ, 152*90*150 tờ, Xấp (Việt Tân, China) 
 Xấp 42,000                  63,000                      

223

 Giấy monitor sản khoa Hewlett Packard HP M1911A, Philips 

Avalon FM-20 (sọc xanh) 151*100*150 tờ, 151*100*150 tờ, 

Xấp (Tianjin Grandpaper, China) 

 Xấp 43,680                  65,520                      

224
 Giấy y tế lót mông trắng (LỚN) 40 x 50, 40 x 50, Xấp (Linh 

Xuân, VN) 
 Xấp 41,800                  62,700                      

225  Gòn y tế thấm nước 1 kg, 1 Kg, Cây (Thành Tín, VN)  Cây 145,000                203,000                    

226
 Hộp đựng vật sắt,nhọn (Bình đựng kim chích) 1.5 lít, 1.5 lít, 

Cái (Tương Lai, VN) 
 Cái 12,000                  19,200                      

227

Kẹp cầm máu clip, độ mở 11 mm, dài 2300 mm (Disposable 

Endoscopic Hemoclips) VDK-CD-11-230-0, VDK-CD-11-

230-0, Cái (Vedkang, China)

Cái 550,000                770,000                    

228 Kẹp rốn, , Cái (Ningbo, China) Cái 1,170                    2,106                         

229  Khăn trắng NHỎ 25 cm x 25 cm, 25 cm x 25 cm, Cái (, VN)  Cái 4,000                    7,200                         

230  Khăn trắng, , Cái (, VN)  Cái 35,000                  52,500                      

231
 Khẩu trang phẫu thuật 3 lớp dây thun Famimed., , Cái (Thời 

Thanh Bình, VN) 
 Cái 1,260                    2,268                         

232  Khẩu trang y tế KTT, , Cái (, VN)  Cái 520                       936                            

233
Khóa 3 ngã có dây dài 25cm Yudu, , Cái (Suzhou Yudu, 

China)
Cái 4,998                    8,996                         

234
 Kim châm cứu vô trùng Số 2 (0.30x30), Số 2 (0.30x30), Cây 

(Khánh Phong, VN) 
 Cây 615                       1,107                         

235
 Kim châm cứu vô trùng Số 3 (0.30x40), Số 3 (0.30x40), Cây 

(Khánh Phong, VN) 
 Cây 615                       1,107                         
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236

Kim chích cầm máu, đường kính 2.3mm, dài 2300mm, chiều 

dài kim 4mm, sử dụng một lần (kim 23G), Cái (Vedkang, 

China)

Cái 300,000                420,000                    

237
 Kim đẩy chỉ Khánh Phong 0.03x33 mm, 0.03x33 mm, Cây 

(Khánh Phong, VN) 
 Cây 520                       936                            

238
 Kim gây tê đám rối thần kinh (Stimuplex A) 22 G x 2'', 22 G 

x 2'', Cái (B.Braun, Japan) 
 Cái 165,732                232,025                    

239
 Kim gây tê tủy sống (Spinocan) Số 27, Số 27, Cây (B.Braun, 

Germany) 
 Cây 23,856                  35,784                      

240  Kim gây tê tủy sống Số 25, Số 25, Cây (B.Braun, Germany)  Cây 24,860                  37,290                      

241  Kim gây tê tủy sống Số 29, Số 29, Cây (B.Braun, Germany)  Cây 41,044                  61,566                      

242 Kim Khâu 9X24, , Cây (Greetmed, China) Cây 1,100                    1,980                         

243
 Kim khoan răng H-Files 25 Mm số 10-80, 25mm - 10-80, 

Hộp (Mani, Japan) 
 Hộp 84,000                  126,000                    

244 Kim kít-ne dài 1.8 mm, , Cái (Mikcromed, Poland) Cái 100,000                150,000                    

245 Kim kít-ne dài 2.0 mm, , Cái (Mikcromed, Poland) Cái 100,000                150,000                    

246  Kim lancet dùng tay, (VT245), Cái (Greetmed, China)  Cái 210                       378                            

247
Kim luồn Introcan Safety (IV Catheter), 24G, 0.7X19MM, Cái 

(B.Braun, Germany)
Cái 15,620                  24,992                      

248  Kim luồn tĩnh mạch 16G, 16G, Cái (Disposafe, India)  Cái 4,880                    8,784                         

249 Kim luồn tĩnh mạch 18G (BH), , Cái (, India) Cái 2,898                    5,216                         

250 Kim luồn tĩnh mạch 20G (BH), , Cái (, India) Cái 2,898                    5,216                         

251 Kim luồn tĩnh mạch 22G (BH), , Cái (, India) Cái 2,898                    5,216                         

252 Kim luồn tĩnh mạch 24G (BH), , Cái (, India) Cái 3,024                    5,443                         

253 Kim luồn tĩnh mạch 24G, , Cái (Disposafe, India) Cái 3,024                    5,443                         

254 Kim luồn tĩnh mạch 24G, , Cái (Disposafe, India) Cái 3,024                    5,443                         

255 Kim luồn tĩnh mạch 24G, , Cái (Disposafe, India) Cái 2,625                    4,725                         

256  Kim luồn tĩnh mạch Số 18G, 18G, Cái (Disposafe, India)  Cái 2,793                    5,027                         

257  Kim luồn tĩnh mạch Số 18G, 18G, Cái (Disposafe, India)  Cái 2,420                    4,356                         

258  Kim luồn tĩnh mạch Số 20G, 20G, Cái (Disposafe, India)  Cái 2,793                    5,027                         

259  Kim luồn tĩnh mạch Số 20G, 20G, Cái (Disposafe, India)  Cái 2,898                    5,216                         

260  Kim luồn tĩnh mạch Số 20G, 20G, Cái (Disposafe, India)  Cái 2,793                    5,027                         

261  Kim luồn tĩnh mạch Số 22G, 22G, Cái (Disposafe, India)  Cái 2,793                    5,027                         

262  Kim luồn tĩnh mạch Số 22G, 22G, Cái (Disposafe, India)  Cái 2,793                    5,027                         

263  Kim luồn tĩnh mạch Số 22G, 22G, Cái (Disposafe, India)  Cái 2,420                    4,356                         

264
Kim luồn Vasofix Safety (IV Catheter), 22G,1 

IN.,0.9X25MM, Cái (B.Braun, Germany)
Cái 15,620                  24,992                      

265 Kim rời (Kim tròn) 11 x 34, 11 x 34, Cây (, China) Cây 1,100                    1,980                         

266  Kim rút thuốc_Vikimco 18G, 18G, Cái (Vikimco, VN)  Cái 305                       549                            

267
 Kim thử đường huyết (Sinocare Soft Twist Lancets), , Cái 

(SteriLance Medical, China) 
 Cái 900                       1,620                         

268  Kim tiêm 23G x 1'', 23G x 1'', Cái (Vikimco, VN)  Cái 383                       689                            

269
 Kim tiêm 25GX5/8 (Khớp), 25GX5/8, Cây (VinaHankook, 

VN) 
 Cây 349                       628                            
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270
 Kim tiêm khớp rời (Sterican) G22X1 1/2, 22G, Cái (B.Braun, 

Germany) 
 Cái 736                       1,325                         

271 Kim tiêm MPV (BH), 18G, Cái (, VN) Cái 336                       605                            

272  Kim tiêm MPV 18G, 18G, Cái (MPV, VN)  Cái 294                       529                            

273 Kim tiêm nha ngắn, 27G, 0,40 x 21 mm, Cái (Terumo, Japan) Cái 1,900                    3,420                         

274  Kính bảo hộ, Cái (Không xác định, VN)  Cái 7,000                    11,900                      

275  Lắc đeo tay người lớn, , Cái (Greetmed, China)  Cái 2,800                    5,040                         

276  Lam kính 7102, , Hộp (Hongan, China)  Hộp 18,000                  28,800                      

277  Lam kính 7105, , Hộp (Hongan, China)  Hộp 22,000                  33,000                      

278 Lammen, , Hộp (Hongan, China) Hộp 62,040                  93,060                      

279  Lọ chứa tinh trùng, tiệt trùng từng cái, , Cái (Kinma, Italy)  Cái 8,000                    13,600                      

280 Lọ lấy mẫu phân, Bịch/100 cái, Lọ (Nam Khoa, VN) Lọ 1,900                    3,420                         

281
Lọ nhựa đựng mẫu PS tiệt trùng 50 mL HTM nắp đỏ, có nhãn, 

50 mL, Lọ (HTM, VN)
Lọ 1,670                    3,005                         

282
Lọ nhựa đựng mẫu PS tiệt trùng 55 mL HTM nắp đỏ, có nhãn, 

, Lọ (HTM, VN)
Lọ 1,670                    3,005                         

283
Lưới điều trị thoát vị  PROLENE soft mesh 6.4 x 11.4 cm 

SPMS, Miếng (Ethicon, USA)
Miếng 929,495                1,301,293                

284
 Lưỡi lam (dao lam) (hộp lớn = 20 hộp nhỏ, hộp nhỏ = 5 cái), , 

Cái (Không xác định, VN) 
 Cái 3,000                    5,400                         

285 Mask khí dung chữ T, , Cái (Plasti-Med, Turkey) Cái 31,500                  47,250                      

286
Mask khí dung người lớn Size XL, L, Size XL, L, Cái 

(Greetmed, China)
Cái 18,900                  30,240                      

287
Mask khí dung trẻ em Size S, M, Size S, M, Cái (Greetmed, 

China)
Cái 18,900                  30,240                      

288 Mask oxy NL ( có túi ), , Cái (Greetmed, China) Cái 23,100                  34,650                      

289 Mask oxy TE ( có túi ), , Cái (Greetmed, China) Cái 23,100                  34,650                      

290
 Meche Phẫu thuật 2 x 30cm x 6 lớp, CQVT (5 cái/gói), 2 x 

30 cm x 6 lớp, Miếng (DANAMECO, VN) 
 Miếng 1,197                    2,155                         

291
 Miếng cầm máu mũi Sidacel 80*20*15mm, 80*20*15mm, 

Miếng (Vitrosens, Greece) 
 Miếng 147,000                205,800                    

292 Miếng dán điện tim, , Cái (Bio Protech Inc, Korea) Cái 2,600                    4,680                         

293 Miếng dán điện tim, , Cái (Farlab, Turkey) Cái 2,000                    3,600                         

294
 Miếng dán trước phẫu thuật Opsite 28 cm x 30 cm, 28 cm x 

30 cm, Cái (Smith & Nephew, England) 
 Cái 110,000                154,000                    

295
 Miếng dán trước phẫu thuật Opsite 42 cm x 40 cm, 42 cm x 

40 cm, Cái (Smith & Nephew, England) 
 Cái 220,000                308,000                    

296
 Miếng dán trước phẫu thuật Opsite vô khuẩn 28 cm x 15 cm, 

28 cm x 15 cm, Cái (Smith & Nephew, England) 
 Cái 75,000                  112,500                    

297
 Miếng dán trước phẫu thuật Opsite vô khuẩn 28 cm x 45 cm, 

28 cm x 45 cm, Cái (Smith & Nephew, England) 
 Cái 180,000                252,000                    

298
 Miếng dán trước phẫu thuật, Opsite vô khuẩn 55 cm x 45 cm, 

55 cm x 45 cm, Cái (Smith & Nephew, England) 
 Cái 260,000                364,000                    

299

 Miếng xốp cầm máu tự tiêu Spongostan 7cm x 5cm x 1cm 

MS0002, 7 cm x 5 cm x 1 cm, Miếng (Ferrosan Medical, 

Denmark) 

 Miếng 190,400                266,560                    
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300
MRI_Dây nối bơm tiêm điện 2.9 x 3.9 mmx 30 cm, 2.9 x 3.9 

mmx 30 cm, Sợi (Perfect, VN)
Sợi 3,780                    6,804                         

301
 Mũi khoan Mani Diamond Bur BR-45 Vĩ 5 mũi, , Vỉ (Mani, 

VN) 
 Vỉ 115,000                161,000                    

302  Mũi khoan Mani FO-27C, , Mũi (Mani, Japan)  Mũi 115,000                161,000                    

303  Mũi khoan răng Dia-Burs (BR41), , Mũi (Mani, VN)  Mũi 24,000                  36,000                      

304  Mũi khoan răng Dia-Burs (FO30f), , Mũi (Mani, VN)  Mũi 24,000                  36,000                      

305  Mũi khoan răng Dia-Burs (FO33F), , Mũi (Mani, VN)  Mũi 24,000                  36,000                      

306  Mũi khoan răng Dia-Burs_TC-11F, , Mũi (Mani, VN)  Mũi 23,000                  34,500                      

307
 Mũi khoan răng Mi Stainless Burs 22mm#1/2-8, , Mũi (Mani, 

VN) 
 Mũi 38,500                  57,750                      

308
 Mũi khoan răng Surgical Burs 28Mm Mzb+ Hộp 4 cái, , Cái 

(Mani, Japan) 
 Cái 100,000                150,000                    

309
 Mũi nội nha Aurum Blue T1 Refill 25 mm, , Mũi (Meta 

Biomed, Korea) 
 Mũi 178,500                249,900                    

310
 Mũi nội nha Aurum Blue T2 Refill 25 mm H/4 mũi, , Mũi 

(Meta Biomed, China) 
 Mũi 178,500                249,900                    

311  Mũi siêu thô Dia Burs_RS-11, , Mũi (Mani, VN)  Mũi 23,000                  34,500                      

312  Multidex Bột (46-702), 25 g, Tube (Deroyal, USA)  Tube 300,000                420,000                    

313  Multidex Bột (46-703), 12 g, Tube (Deroyal, USA)  Tube 248,000                347,200                    

314  Multidex Gel (46-710), 14 g, Tube (Deroyal, USA)  Tube 251,000                351,400                    

315  Nạng gỗ, Cái (Không xác định, VN)  Cái 70,000                  105,000                    

316 Nẹp bản nhỏ các cỡ 6 lỗ, 6 lỗ, Cái (Medin, Czech Republic) Cái 1,000,000             1,400,000                

317 Nẹp bản nhỏ các cỡ 7 lỗ, 7 lỗ, Cái (Medin, Czech Republic) Cái 1,000,000             1,400,000                

318 Nẹp bản nhỏ các cỡ 8 lỗ, 8 lỗ, Cái (Medin, Czech Republic) Cái 1,000,000             1,400,000                

319 Nẹp cẳng chân 6 lỗ, 6 lỗ, Cái (Hào Nam, China) Cái 425,250                595,350                    

320 Nẹp cẳng chân 7 lỗ, 7 lỗ, Cái (Hào Nam, China) Cái 650,000                910,000                    

321 Nẹp cẳng tay 4 lỗ, , Cái (Hào Nam, China) Cái 430,500                602,700                    

322 Nẹp cẳng tay 5 lỗ, 5 lỗ, Cái (Hào Nam, China) Cái 490,000                686,000                    

323 Nẹp cẳng tay 7 lỗ, 7 lỗ, Cái (Jiangsu Jinlu, China) Cái 500,000                700,000                    

324 Nẹp cẳng tay 8 lỗ, 8 lỗ, Cái (Jiangsu Jinlu, China) Cái 490,000                686,000                    

325 Nẹp cẳng tay phải, , Cái (Yahu, VN) Cái 28,000                  42,000                      

326 Nẹp cẳng tay trái, , Cái (Yahu, VN) Cái 31,200                  46,800                      

327 Nẹp cánh tay 6 lỗ, 6 lỗ, Cái (Hào Nam, VN) Cái 650,000                910,000                    

328 Nẹp chống xoay số 3, , Cái (Linh Hiếu, VN) Cái 90,000                  135,000                    

329
Nẹp chữ T các cỡ 3 lỗ đầu, 3 lỗ thân, 3 lỗ đầu, 3 lỗ thân, Cái 

(Mikcromed, Poland)
Cái 1,000,000             1,400,000                

330 Nẹp cổ cứng số 2 Size M, Size M, Cái (, VN) Cái 76,000                  114,000                    

331 Nẹp cổ cứng số 3 Size S, Size S, Cái (, VN) Cái 84,412                  126,618                    

332 Nẹp cổ mềm Size 7, Size 7, Cái (, VN) Cái 33,611                  50,417                      

333 Nẹp cổ mềm Size 9, Size 9, Cái (, VN) Cái 33,611                  50,417                      

334 Nẹp đầu dưới xương mác III 4 lỗ, , Cái (Jiangsu Jinlu, China) Cái 1,200,000             1,560,000                

335 Nẹp đầu dưới xương mác III 5 lỗ, , Cái (Jiangsu Jinlu, China) Cái 1,150,000             1,495,000                

336 Nẹp đầu dưới xương mác III 6 lỗ, , Cái (Jiangsu Jinlu, China) Cái 1,150,000             1,495,000                
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337 Nẹp đòn S phải 8 lỗ, , Cái (Jiangsu Jinlu, China) Cái 870,000                1,218,000                

338 Nẹp đòn S trái 6 lỗ, , Cái (Jiangsu Jinlu, China) Cái 870,000                1,218,000                

339 Nẹp đòn S trái 8 lỗ, , Cái (Jiangsu Jinlu, China) Cái 850,000                1,190,000                

340 Nẹp đùi Số 7, Số 7, Cái (Linh Hiếu, VN) Cái 87,600                  131,400                    

341 Nẹp đùi Số 8, Số 8, Cái (, VN) Cái 87,600                  131,400                    

342 Nẹp gỗ Các cở, Các cở, Cái (Hoàng Kim, VN) Cái 35,000                  52,500                      

343 Nẹp iselin 25 cm, 25 cm, Cái (Gia Hưng, VN) Cái 15,000                  24,000                      

344 Nẹp mắt xích các cỡ 10 lỗ, 10 lỗ, Cái (Mikcromed, Poland) Cái 1,000,000             1,400,000                

345 Nẹp ngón tay 3 lỗ, , Cái (Julin, China) Cái 450,000                630,000                    

346 Nẹp ngón tay 4 lỗ, , Cái (Julin, China) Cái 450,000                630,000                    

347 Nẹp ngón tay 5 lỗ, , Cái (Julin, China) Cái 450,000                630,000                    

348 Nẹp ngón tay 6 lỗ, , Cái (Jiangsu Jinlu, China) Cái 450,000                630,000                    

349

 Nhãn giấy ghi thông tin về chu trình tiệt khuẩn tích hợp chỉ thị 

tiếp xúc, tương thích với hộp hấp kích cỡ 1/1; 3/4; 1/2, , Cái 

(Aesculap AG, Germany) 

 Cái 6,610                    11,236                      

350 Nội khí quản không bóng số 2.5, , Sợi (Greetmed, China) Sợi 13,650                  21,840                      

351 Nội khí quản không bóng số 3, , Cái (Greetmed, China) Cái 13,650                  21,840                      

352 Nội khí quản không bóng số 3.5, , Cái (Greetmed, China) Cái 14,700                  23,520                      

353 Nội khí quản không bóng số 4, , Cái (Greetmed, China) Cái 14,700                  23,520                      

354  Nước cất 2 lần, Lít (Bidiphar, VN)  Lít 10,000                  17,000                      

355
Nút chặn kim luồn In-Stopper (4238010), Cái (B.Braun, 

Germany)
Cái 4,418                    7,953                         

356
Ống dẫn lưu màng phổi 28F (62528A), 28 F, Sợi (Global 

medical limited, India)
Sợi 67,200                  100,800                    

357 Ống dẫn lưu ổ bụng 28 Fr, 28Fr, Cái (Merufa, VN) Cái 8,600                    14,620                      

358
Ống đặt NKQ KHÔNG bóng Số 4.5, Số 4.5, Cái (Greetmed, 

UK)
Cái 14,700                  23,520                      

359
Ống đặt NKQ KHÔNG bóng Số 5.0, Số 5.0, Cái (Greetmed, 

UK)
Cái 14,700                  23,520                      

360
Ống đặt NKQ KHÔNG bóng Số 5.5, Số 5.5, Cái (Greetmed, 

UK)
Cái 14,700                  23,520                      

361
Ống đặt NKQ KHÔNG bóng Số 6.0, Số 6.0, Cái (Greetmed, 

UK)
Cái 14,700                  23,520                      

362
Ống đặt NKQ KHÔNG bóng Số 6.5, Số 6.5, Cái (Greetmed, 

UK)
Cái 14,700                  23,520                      

363
Ống đặt NKQ thông miệng có bóng Số 5.5, Số 5.5, Sợi 

(Greetmed, China)
Sợi 45,000                  67,500                      

364
Ống đặt NKQ thông miệng có bóng Số 6.0, Số 6.0, Sợi 

(Greetmed, China)
Sợi 45,000                  67,500                      

365
Ống đặt NKQ thông miệng có bóng Số 7.0, Số 7.0, Cái 

(Greetmed, China)
Cái 42,000                  63,000                      

366
Ống đặt NKQ thông miệng có bóng Số 7.5, Số 7.5, Cái 

(Greetmed, China)
Cái 42,000                  63,000                      

367 Ống đặt nội khí quản có bóng số 3.5, , Sợi (Greetmed, China) Sợi 13,650                  21,840                      

368 Ống đặt nội khí quản có bóng số 8, , Cái (Ningbo, UK) Cái 17,640                  28,224                      

369  Ống hút nước bọt, Cái (Protect, VN)  Cái 578                       1,040                         

12



370
Ống MỞ KHÍ QUẢN có bóng số 7 AS-09, AS-09, Cái 

(Angiplast, India)
Cái 88,200                  132,300                    

371
Ống MỞ KHÍ QUẢN có bóng số 7.5 AS-09, AS-09, Cái 

(Angiplast, India)
Cái 88,200                  132,300                    

372
Ống MỞ KHÍ QUẢN có bóng số 8 AS-09, AS-09, Cái 

(Angiplast, India)
Cái 88,200                  132,300                    

373
 Ống nghiệm 10 ml có nắp (PS 16x100 nắp trắng), , Ống 

(Khải Vân, VN) 
 Ống 1,250                    2,250                         

374
 Ống nghiệm 14 ml đáy tròn tiệt trùng, , Cái (Beckman 

Coulter, USA) 
 Cái 8,499                    14,448                      

375
 Ống nghiệm 5 ml đáy nhọn tiệt trùng, , Cái (Beckman 

Coulter, USA) 
 Cái 5,890                    10,013                      

376
 Ống nghiệm Citrate 3,2% 2 ml, 2 ml, Ống (Hồng Thiện Mỹ, 

VN) 
 Ống 767                       1,381                         

377
Ống nghiệm đáy nhọn tiệt trùng, 15 mL (352099), Cái (LCM, 

USA)
Cái 6,840                    11,628                      

378

 Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp cao su xanh dương, 

mous thấp (Edta nắp cao su bọc nhựa), , Ống (Hồng Thiện 

Mỹ, VN) 

 Ống 1,176                    2,117                         

379

 Ống nghiệm Heparin lithium HTM 2ml sấy khô, nắp đen, 

mous thấp (Tube Heparin) 2 ml, 2 ml, Tuýp (Hồng Thiện Mỹ, 

VN) 

 Tuýp 956                       1,720                         

380
 Ống nghiệm nhựa PS nắp trắng, không nhãn (Ống nghiệm nhỏ 

trắng trong PS 5ml) 5 ml, 5 ml, Tuýp (Hồng Thiện Mỹ, VN) 
 Tuýp 399                       718                            

381
 Ống nghiệm nước tiểu 16*102 mm (đáy nhọn), , Ống 

(Hangzhou Rollmed, China) 
 Ống 735                       1,323                         

382
 Ống nghiệm Serum hạt to HTM nắp đỏ (Tube Serum) 2 ml, 2 

ml, Tuýp (Hồng Thiện Mỹ, VN) 
 Tuýp 840                       1,512                         

383 Ống nội khí quản có bóng Số 2.5, Số 2.5, Cái (Star, China) Cái 13,650                  21,840                      

384 Ống nội khí quản có bóng Số 4.0, Số 4.0, Cái (Star, China) Cái 13,650                  21,840                      

385 Ống nội khí quản có bóng Số 4.5, Số 4.5, Cái (Star, China) Cái 13,650                  21,840                      

386 Ống nội khí quản có bóng Số 5.0, Số 5.0, Cái (Star, China) Cái 13,650                  21,840                      

387 Ống nội khí quản có bóng Số 5.5, Số 5.5, Cái (Star, China) Cái 13,650                  21,840                      

388 Ống nội khí quản có bóng Số 6.0, Số 6.0, Cái (Star, China) Cái 13,650                  21,840                      

389 Ống nội khí quản có bóng Số 6.5, Số 6.5, Cái (Star, China) Cái 13,650                  21,840                      

390 Ống nội khí quản có bóng Số 7.0, Số 7.0, Cái (Star, China) Cái 13,650                  21,840                      

391 Ống nội khí quản có bóng Số 7.5, Số 7.5, Cái (Star, China) Cái 13,650                  21,840                      

392 Ống nội khí quản có bóng Số 8.0, Số 8.0, Cái (Star, China) Cái 13,650                  21,840                      

393
Ống nội khí quản cong miệng 6.5 (có bóng) (115-65), 6.5 mm, 

Sợi (Greetmed, China)
Sợi 42,000                  63,000                      

394
Ống thông hậu môn (Rectal) số 24, 24 F, Sợi (Greetmed, 

China)
Sợi 5,500                    9,350                         

395
Ống thông JJ đặt nong niệu quản không dây dẫn đường 6Fr 

đầu mở (BH), , Cái (, Germany)
Cái 482,895                676,053                    

396
Ống thông JJ đặt nong niệu quản không dây dẫn đường 7Fr 

đầu mở (BH), , Cái (, Germany)
Cái 482,895                676,053                    
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397
 Ống tiêm 10ml_Vikimco 23 G x 1'', 23 G x 1'', Ống 

(Vikimco, VN) 
 Ống 915                       1,647                         

398
 Ống tiêm 1ml_Vikimco 26 G x 1/2", 26 G x 1/2", Ống 

(Vikimco, VN) 
 Ống 580                       1,044                         

399
 Ống tiêm 20ml_ Vikimco 23 G x 1", 23 G x 1", Ống 

(Vikimco, VN) 
 Ống 1,590                    2,862                         

400
 Ống tiêm 3ml_ vikimco 25 G x 1", 25 G x 1", Ống (Vikimco, 

VN) 
 Ống 580                       1,044                         

401  Ống tiêm 50cc đầu nhỏ (Tiêm), 50 cc, Ống (Vikimco, VN)  Ống 3,700                    6,660                         

402
 Ống tiêm 50cc đầu to (Ăn) không kim, 50 cc, Ống (Vikimco, 

VN) 
 Ống 4,095                    7,371                         

403  Ống tiêm 5cc 23GX1, 23GX1, Ống (Vikimco, VN)  Ống 605                       1,089                         

404
 Ống tiêm 5ml_ Vikimco 25 G x 1", 25 G x 1", Ống 

(Vikimco, VN) 
 Ống 605                       1,089                         

405  Ống xông mũi, Cái (BSP Pharma, VN)  Cái 4,500                    8,100                         

406
 Optiskin 200 mm x 90 mm, 200 mm x 90 mm, Miếng (Urgo, 

Thailand) 
 Miếng 19,200                  30,720                      

407
 Optiskin 250 mm x 90 mm, 250 mm x 90 mm, Miếng (Urgo, 

Thailand) 
 Miếng 21,700                  32,550                      

408 Phim Konica SD-Q 8x10inch, , Hộp (, VN) Hộp 1,361,360             1,769,768                

409
Phim Konica SD-S 14x17 inch (35.5 x 43.1 cm) 125 tờ/Hộp, , 

Miếng (Konica, USA)
Miếng 28,463                  42,694                      

410 Phim Konica SD-S 8x10 inch, , Hộp (Konica, USA) Hộp 1,361,360             1,769,768                

411 Phim nha Yes!Star, , Miếng (Yes!Star, China) Miếng 8,500                    14,450                      

412  Pipette pasteur 150 mm tiệt trùng, , Cái (Sacace, Germany)  Cái 8,000                    13,600                      

413  Quần lót nam, , Cái (Donagamex, VN)  Cái 5,746                    9,768                         

414  Quần lót nữ, , Cái (Donagamex, VN)  Cái 5,746                    5,832                         

415
 Que chỉ thị hóa học Sterrad (14100), Hộp/1000 que, Que 

(Indilab, USA) 
 Que 1,941                    3,494                         

416  Que gòn tiệt trùng, , Gói (Bảo Thạch, VN)  Gói 3,625                    6,525                         

417 Que gòn tiệt trùng, , Que (Bảo Thạch, VN) Que 725                       1,305                         

418
 Que lấy bệnh phẩm (tăm bông vô trùng) 100 que/gói, , Cái 

(Nam Khoa, VN) 
 Cái 2,200                    3,960                         

419
 Que thử đường huyết Nipro Premier Blood Glucose Test 

Strips (máy), , Cái (Nipro, Korea) 
 Cái 7,000                    11,900                      

420  Rinorin (VTYT), 2,4 g, Bộ (Mebiphar, VN)  Bộ 190,000                266,000                    

421
Rọ lấy sỏi Nitinol size 3Fr, 4 dây xoắn ốc, dài 90cm (BH), , 

Lần (, Germany)
Lần 616,000                862,400                    

422
 Sản phẩm dinh dưỡng Leisure Preop 200 mL, 200 mL, Hộp 

(Orgalife, VN) 
 Hộp 40,500                  60,750                      

423
 Săng mổ (Khoét lổ tròn) 50x50, 50x50, Miếng (Bảo Thạch, 

VN) 
 Miếng 4,000                    7,200                         

424
 Săng mổ (KHÔNG LỔ) i 80x80, 80x80, Miếng (Bảo Thạch, 

VN) 
 Miếng 6,200                    10,540                      

425  Sanyrene 20ml, , Chai (Urgo, France)  Chai 174,900                244,860                    

426

 SEALBLUETO SECURE THE CONT.LOCK Seal niêm 

phong cho hộp đựng dụng cụ phẫu thuật, , Cái (Aesculap AG, 

Germany) 

 Cái 4,500                    8,100                         
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427  Sò đánh bóng, , Cái (Henry, USA)  Cái 4,800                    8,640                         

428 Sonde Chữ T Số 18, Số 18, Cái (Greetmed, China) Cái 21,000                  31,500                      

429
Sonde dạ dày số 6 (Có nắp đậy), (Có nắp đậy), Cái 

(Greetmed, China)
Cái 3,570                    6,426                         

430 SONDE DẠ DÀY SỐ 8, , Sợi (Greetmed, China) Sợi 6,500                    11,050                      

431
Sonde dạ dày Stomach 16F (SM16003), 16 F, Cái (Greetmed, 

China)
Cái 3,570                    6,426                         

432 Sonde foley 1 nhánh số 10, , Sợi (Greetmed, China) Sợi 9,450                    16,065                      

433 Sonde foley 1 nhánh số 12, , Sợi (Greetmed, China) Sợi 9,450                    16,065                      

434
Sonde foley 2 nhánh 10Fr (Greetmed), , Cái (Greetmed, 

China)
Cái 14,700                  23,520                      

435
Sonde foley 2 nhánh 12Fr (Greetmed), , Cái (Greetmed, 

China)
Cái 15,120                  24,192                      

436 Sonde foley 2 nhánh 8Fr [Greetmed], , Cái (Greetmed, China) Cái 14,700                  23,520                      

437
Sonde Foley 2 nhánh số 14 (Greetmed), , Sợi (Greetmed, 

China)
Sợi 15,120                  24,192                      

438
Sonde Foley 2 nhánh số 16 (Greetmed), , Sợi (Greetmed, 

China)
Sợi 15,120                  24,192                      

439 Sonde Foley 22 2 nhánh, 2 nhánh, Cái (Greetmed, China) Cái 11,970                  19,152                      

440 SONDE FOLEY 3 NHÁNH SỐ 22, , Sợi (Greetmed, China) Sợi 22,470                  33,705                      

441 SONDE FOLEY SỐ 8, , Sợi (Greetmed, China) Sợi 9,450                    16,065                      

442 Sonde Nelaton số 14, , Cái (Minh Tâm, VN) Cái 4,200                    7,560                         

443 Sonde trái bí, 20 F, Cái (Lifecare, Malaysia) Cái 30,000                  45,000                      

444
Steel Wire 5 55MM TROCAR (W945), W945, Tép (Johnson, 

USA)
Tép 175,000                245,000                    

445
 Synolis VA 80/160, (80 + 160) mg, Ống (Aptissen, 

Switzerland) 
 Ống 4,800,000             5,952,000                

446
 Syringe - Ống tiêm 1cc IUI 26G 1/2 (0.45mm x 13mm), 26G 

1/2 (0.45mm x 13mm), Ống (BD, Singapore) 
 Ống 3,700                    6,660                         

447
 Tăm bông ráy tai coop select B/350 cây, , Cây (Bạch Tuyết, 

VN) 
 Cây 80                         144                            

448
Tấm điện cực trung tính cho người lớn, công nghệ REM 5 

lần/cái, 5 lần/cái, Lần (Covidien-Medtronic, USA)
Lần 16,800                  26,880                      

449  Tấm lót sản khoa 45x70, 45x70, Cái (Tương Lai, VN)  Cái 6,825                    11,603                      

450
 Tấm trải Nylon 100 cm x 130 cm, 100 cm x 130 cm, Cái 

(Tương Lai, VN) 
 Cái 13,000                  20,800                      

451  Tạp dề y tế 80 x 120cm, 80 x 120cm, Cái (Tương Lai, VN)  Cái 4,200                    7,560                         

452  Test kiểm tra thiết bị lò , 000130LF, Test (3M, USA)  Test 36,000                  54,000                      

453
 Thảo mộc vệ sinh phụ nữ Tanamera + tấm lót mông, , Lần 

(Tanamera Tropical, VN) 
 Lần 40,000                  60,000                      

454
Thòng lọng cắt polyp hình oval, đường kính 20mm, dài 

2300mm, sử dụng 1 lần, , Cái (Vedkang, China)
Cái 350,000                490,000                    

455
Thòng lọng cắt polyp hình oval, đường kính 30mm, dài 

2300mm, sử dụng 1 lần, , Cái (Vedkang, China)
Cái 350,000                490,000                    

456  Tube Chimigly, , Tuýp (Hồng Thiện Mỹ, VN)  Tuýp 798                       1,436                         

457 Túi cho ăn có trọng lực, 1200 mL, Cái (Greetmed, China) Cái 44,100                  66,150                      
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458
 Túi đựng bệnh phẩm size M 12cm x 17cm, , Cái (Tương Lai, 

VN) 
 Cái 7,245                    12,317                      

459
Túi đựng bệnh phẩm size S (9cm x 17cm), , Cái (Tương lai, 

VN)
Cái 3,800                    6,840                         

460 Túi đựng nước tiểu có dây, , Cái (Greetmed, China) Cái 5,880                    9,996                         

461 Túi hậu môn Braun, , Cái (B.Braun, France) Cái 46,200                  69,300                      

462
 Urgoderm 10cm x 10m, 10 cm x 10 m, Cuộn (Zhende 

Medical, China) 
 Cuộn 204,000                285,600                    

463
 Urgosterile (băng keo có gạc vô trùng), 250 mm x 90 mm, 

Miếng (Urgo, Thailand) 
 Miếng 11,530                  18,448                      

464
 Urgosterile 5 cm x 7 cm, 5 cm x 7 cm, Cái (Zhende Medical, 

China) 
 Cái 3,430                    6,174                         

465
 Urgosyval 2.5cm x 5m (Băng keo lụa), , Centimet (Urgo, 

Thailand) 
Centimet 39                         70                              

466  Urgotul 10 cm x 10 cm, , Miếng (Urgo, France)  Miếng 39,000                  58,500                      

467  Vaseline pure, 10 g, Tube (OPC, VN)  Tube 14,600                  23,360                      

468
 Vasofix Safety 18G, 18G, Cái (B.Braun Melsungen AG, 

Germany) 
 Cái 20,138                  30,207                      

469
VASOFIX SAFETY FEP 20G,1.25 IN.,1.1X33MM, 20G, Cái 

(B.Braun, Germany)
Cái 15,603                  24,965                      

470
 Vật liệu trám răng Ultracal XS 10 vỉ/Hộp (1 ống 1,2ml+2 đầu 

típ/vỉ)(Calcium Hydroxide), , Tuýp (Ultradent, USA) 
 Tuýp 265,000                371,000                    

471 Vic vỏ HA ( 2.0x10mm), , Cây (Julin, China) Cây 70,000                  105,000                    

472 Vic vỏ HA ( 2.0x8mm), , Cây (Julin, China) Cây 70,000                  105,000                    

473 Vic vỏ HA (3.5x12mm), , Cây (Julin, China) Cây 70,000                  105,000                    

474 Vic vỏ HA (3.5x14mm), , Cây (Jiangsu Jinlu, China) Cây 70,000                  105,000                    

475 Vic vỏ HA (3.5x18mm), , Cây (Jiangsu Jinlu, China) Cây 70,000                  105,000                    

476 Vic vỏ HA (3.5x20mm), , Cây (Jiangsu Jinlu, China) Cây 70,000                  105,000                    

477 Vít vỏ 3,5 x 20 mm, 3,5 x 20 mm, Cái (Hào Nam, China) Cái 65,100                  97,650                      

478 Vít vỏ 3,5 x 30 mm, 3,5 x 30 mm, Cái (Hào Nam, China) Cái 65,100                  97,650                      

479 Vít vỏ 4,5 x 36 mm, 4,5 x 36 mm, Cái (Hào Nam, China) Cái 78,750                  118,125                    

480 Vít vỏ 4,5 x 40 mm, 4,5 x 40 mm, Cái (Hào Nam, China) Cái 78,750                  118,125                    

481 Vít vỏ 4,5 x 46 mm, 4,5 x 46 mm, Cái (Hào Nam, China) Cái 78,750                  118,125                    

482 Vít xốp 4,0 x 34 mm, 4,0 x 34 mm, Cái (Hào Nam, China) Cái 89,250                  133,875                    

483 Vít xốp 4,0 x 35 mm, 4,0 x 35 mm, Cái (Hào Nam, China) Cái 78,750                  118,125                    

484
Vít xốp 4,0 x 40/14 mm, 4,0 x 40/14 mm, Cái (Hào Nam, 

China)
Cái 99,750                  149,625                    

485
Vít xốp 6,5 x 6.0/32 mm, 6,5 x 6.0/32 mm, Cái (Hào Nam, 

China)
Cái 120,000                168,000                    

486
Vít xốp 6,5 x 70/32 mm, 6,5 x 70/32 mm, Cái (Hào Nam, 

China)
Cái 120,000                168,000                    

487 Vít xốp, 6,5x80/32 mm, Cái (Hào Nam, China) Cái 115,500                161,700                    

488
Vít xương cứng Đk 3,5mm / 16mm, 3,5 x 16 mm, Cái 

(Mikromed, Poland)
Cái 130,000                182,000                    

489
Vít xương cứng Đk 3,5mm / 18mm, 3,5 x 18 mm, Cái 

(Mikromed, Poland)
Cái 130,000                182,000                    
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490
Vít xương cứng đk 3.5mm dài các cỡ 3.5 mm x 20 mm, 3.5 

mm x 20 mm, Cái (Mikcromed, Poland)
Cái 130,000                182,000                    

491
Vít xương cứng đk 3.5mm dài từ 16-40 mm 3,5 mm x 16 mm, 

3,5 mm x 16 mm, Cái (Medin, Czech Republic)
Cái 130,000                182,000                    

492

 Vôi soda Litholyme hấp thụ CO2 chuyển từ trắng sang tím 

dùng trong phòng mổ, , Túi (Allied Healthcare Products Inc, 

USA) 

 Túi 261,360                365,904                    

493
Vòng thắt 20 mm sử dụng 1 lần, dụng cụ chuyên dụng cho thắt 

polyp, Model: Loop-20B0, 20 mm, Cái (LEO, China)
Cái 750,000                1,050,000                

494
Vòng thắt 30 mm sử dụng 1 lần, dụng cụ chuyên dụng cho thắt 

polyp, Model: Loop-30B0, , Cái (LEO, China)
Cái 750,000                1,050,000                

495  Vòng tránh thai TCU380, Cái (Pregna, India)  Cái 21,000                  31,500                      
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